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AVERTISSEMENT. 



Cette petite comédie ou lầrce a été, dit-on, composẻe pour le 
théâtre de la cour. Le style en est assez soignẻ, quoique par une 
exception louable il se maintienne le plus souvent dans ce do- 
maine de rintelligible d’où sortent si volontiers les bons auteurs 
annamites. G’est donc pour rétudiant étranger un texte d’une 
valeur 1 'éelle, d’autant plus qu’il est partoul mêlé de proverbes 
et de íầcons de parler lamilières. II n’y a pas d’obscẻnités, à 
peine en deux ou trois endroils quelques équivoques grossỉères. 

La donnée est éminemment chinoise et annamite. 11 s’agit 
d’un vieillard qui n’a pas de fils et voudrait, pour tâcher d’en 
avoir un, prendre une nouvelle femme. II sera peut-être difficile 
de persuader aux dames que dans les idées annamites la morale 
et la religion sont du côtẻ de ce vieillard. Rien n’est plus vrai 
cependant. Aussi, si dans le premier acle il est déjouẻ par sa 
íemrne, la justice reprend ses droits dans le seconđ et, avec 
l’aide du íỉdèle valet, il arrive à ses íìns. 

Je ne donne aujourd’hui que la traduction du premier acte. 
Le second en est ordinairement séparé dans les manuscrits, et 
je n’ai pu me le procurer que lorsque le premier ẻtait déjà im- 
primé. Ce premier acte íorme du 1 ’este un épisode complel. L’on 
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a joint ả la transcription en caraclères romains une impression 
du lexte original en chứ nôm, indispensable à cause des mor- 
ceaux chantẻs qui sont en pur chinois ou à peu près. Cette 
impression a été faite avec des planches gravées à 1’annamite. 

Des notes donnent 1’explication des allusions et des passages- 
difficiles. Quand elles exislaient dẻjà dans la traduction des 
Pruniers refleuris , je les ai abrégées autant que le compoi’tait 
l’intelligence du texíe et j’ai renvoỵé, pour plus de détail, à cette 
traduction désignée par les lettres NDM. 




TRAN BO TRƯYEN 



Trần bồ viết : Nhạn an đàt hắc, 1 'ổng liệng trời nam(l)*; chúa 
Ehrờng Ngu trên xù áo xiêm, dân Nghiêu Thuằn dưới an nệm 
chiêu (2). 

Trần-bổ là tên lão, Đợi-lương (3) vòn thiệt quê, chôn điền viên 
noi dầu thê trì, an gia thât nên trang phú hộ. 

Hựu viểt : Bốn mươi sáu ây là tuồi mụ, năm mu‘ 0 ‘ì tu* chín 
thiệt tác min; xem trong nhà vôn đã vẻ vang, đoái dưới gôi (4) 
chút còn huồn bực. Hiềm vì nỗi tuận tình châp nhứt, sanh đô 
tâm mụ giử thói ghen. Tường' vì câu : bất liiếu hữu tam (5), 
gia vò hậu, già mang tội lớn ; xúc tình quá ngán, chạnh dạ 
thêm lo. Sau ai coi đông mã phân mổ ? Lây ai giữ vùa hương 
hát nước (6)? Rày xin mụ mờ lòng làm phước, họa may tôi 
nhờ đặng' gặp duyên, cưới một gái non non, kiêm chút con 
muộn muộn. 

Bô PHỤ viết: Chớ ! Chớ thì tha, thi thiết ! Đừng' ! Đừng nói 
ngọt, nói ngon ! Hể ông già cưới đặng hầu non, sanh con muộn 
ắt nuôi cha khác. Mu đã phơi tóc hạc, dạ còn chứng máu dê. 
Yã nông tang’ la phận nhà quê, hằng' hoa liẻu la quan thú 
lịch (7) ; trẻ đều trẻ la duyên trù tích, già đều già là nghĩa bày 
chây. Ai cho ai đặng' buồng nọ hò buổng nây, ai .cho ai chê 
vợ già sa vợ trẻ ? 

Trần bồ niết : Xưa những ngớ không lòng ganh ghè, dây (8) 
cát đằng' hòa vợ thuận chổng, khiên nên chồng đẹp mặt nờ 
mày, ngọn qua diệt (9) nhiều con đông cháu. Khuyên mụ đừng' 

* Les appels de notes de cette pièce renvoient aux notes de la traduction. 
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xâu máu, cho tôi kiêm chút hầu; họa may lão bạng sanh 
châu (10), ngô đặng tường làn nối gót (11); một thời mừng 
một, hai lại mừng hai ; không công đẻ có công nuôi, vả con 
tôi như con mụ. (12) 

Bồ PHỤ viết: Dâu xê (13) bóng nằm bên miệng lỗ, trước 
một nhành (14) còn hới ước ao; đặng hâu non như ếch đặng 
mưa dào, coi vợ cũ như chó nằm nhà gác. Dã muốn gái má 
đào chơi ác, thời cho tôi chiếc đùa đổng tiền (15) ; một cũng 
nguyền, hai cúng nguyền, ba thì để, bốn thì để. 

Trần bồ viết : Dã làn lướt ỷ thân ỳ thế, lại hồn hao cả tiêng 
cà lời. Vậy thời thôi ! Vậy thời thôi ! Dừng nói nửa ! Dừng 
nói nữa ! 



* 

* ¥ 

Ngụy mạch viết : Ngụy-mạch là tên mồ, Trản-bổ vốn chù 
nha; phận bân hàn ờ mướn nha người, tài biện thiệp thông 
tường sự lý. Thầy lão không chổi quế (17), cám thương bây 
bác Bồ! Vợ cả ghen, quen thói hàm hổ, con chằng có, mang 
càu cô độc ; nhiều tiền thêm nhiều thóc, có cùa chằng có con, 
sau lầy ai nối nghiệp tông môn? R'ât uồng bây những trang 
phú hộ ! Rày phải ra tai thượng thù (18), ngỏ toan giúp kè cô 
thân ; quyết vận sừa mưu thần, ngó trừ chưng (19) ghen quỉ. 

tíiẹu viết. : Xưa Chiêu-liệt muốn nôi dòng Hán đế, tôn 
Khỗng-minh làm chức quân sư, sau Hiên-tông (20) khôi phục 
hổng đổ, dụng Bùi-độ làm chiêu tháo sứ. Quôc thị đạo, gia 
đô thị đạo, cồ hà nhơn, kim diệc hà nhơn; bác muôn cho 
tre mọc có măng, thời tôn mồ làm quàn sư Mạch. 

Locui viết. (Hái khách) : Oc vi diệu thù thi lương sách, 
dẫm tịch chung tình kiến đại công, hòa cuộc tranh cao siêu 
chiên cuộc, nứ nhung khời thị thắng nam nhung ? 

Trần bổ viết : Gẫm mưu chàng khá sánh Ngọa-long (23), phì 
tình lão dường như kị hạc (24). Kíp dọn ghê đặt nơi tịch mịch, 
tạm làm đàn sắm lẻ tôn nhường. Ngổi trên chánh vị chàng, 
đứng dưới hầy tình lão ; mưu gà nghiệm tường nhơn vị hữu, 
phận min ắt khôi lão nhi vô. Vã nay trường lão Bổ, bái 
tôn quân sư Mạch. 




Ngụy mạch viết : Mồ nay quân sư Mạch, imru kê chẳng phải 
hèn, chước lành trừ hác gái hết ghen, kê nhiệm giúp hác trai 
đặng sướng. Chằng thèm mệt điều binh khiển tướng, chi mang 
dùng lập trận bài đổ? Lạy mà cầu kê mồ cho, tua khá lão Bỗ 
biện bạch. 

Trần bồ viết: Cúi lạv quân sư Mạch, nghe lời lão thưa qua. 
Chước chi đem con gái về nhà, cho vợ lớn đừng ghen xin dạy. 

Loạn viết : Nhơn sự nạp trung' tư nhừ sách, mãi tình cam 
phí xuất ngô tài, nhập mòn kiên đố tương hòa thuận, yềm 
trựu công sàm bât phục lai (25). 

Hựu viết : Dưới gối ta (26) giúp chước hậu lai, trirớc 
mặt gà đã đành hậu thường. 

Ngụy mạch viết : Bác vốn đã thiết đàn bái tướng, tòi dốc 
nguyền xuât trận hưng hĩnh, dẹp cho an đố phụ cường thinh, 
mới sanh đặng lân nhi chung võ, ngô toan thí thù, mới đặng 
hiệp tình. Kê nhứt điều tôi kíp thi hành, tiền thập quán bác 
toan xuất phát. 

Trần bồ viết : Vốn không nại những vòng tiền bạc, cực nỗi 
già tham gái má hồng, cũng vì nôi nghiệp tò tông, nên phải 
dôc câu giai nứ. 

Ngụy mạch viết : Dục tầy liêu bất bình chi sự, chì vị thân 
lợi dụng chi tư, lận vào lưng tới chôn thuyền môn, nương 
theo kế giúp ông nha chù. 

Ván viết (Hát nam) : Theo kê giúp ông nhầ chù, quyết ngăn 
đường đố phụ nứ dâm; căm hờn vì gái Hà-đông (28), khó 
tìm dây cát bời không thước kiều. Quyền thời phải dụng kì 
mưu, họa người hiệp đặng hảo cầu tân hôn. Dương khô (31) 
đặng nảy chồi non, chổng già vợ trè có con đã đành. 



★ 

* * 

Dạ tăng (32) viết : Dạo tu hành ngụ chốn am tranh, dầu ần 
dật nương miền lầng hạnh (33) ; vì muốn thoát khỏi xâu khôi 
lính, nên phải đi lầm sãi làm thây, khi một mình chằng đụng 
cơm chay, thuờ đông chúng phải ăn đổ lợt. Đã biết tu không 
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thầnh Phật, nhưng mà muốn trốn thuê vua, mình đặng nhờ 
tam bứu lộc chùa, sãi nay gọi dạ tăng lầ hiệu. Mai hầu đên 
nhà người thiêt tiệu (34), rày phải ôn câu kệ cầu kinh. 

Kệ viết : thân nhập tha kì nhựt độ sanh, xuất gia cát phát 
hiệu tu hành; canh thâm huyên náo chang chung cồ, dạ tịnh 
trầm ngâm tụng kệ kinh; sung túc hữu ỵ kiêm hữu thực, 
thanh nhàn vô chức diệc vò canh, xuất đâu tài thắng Phù- 
đổ (33) chúng, do hữu thê nò tại hậu đình. Hựu viết. Kệ vừa 
rỗi cử bộ khinh khinh, am trờ lại tọa an tịch tịch. 

Ngụy mạch viết : Tòi vòn tên Ngụy-mạch, ờ mướn với Trân 
hổ ; \ợ cà ghen quen thói hổ đồ, con chằng có phải dùng miru 
kê. Tiền năm quan nạp lề, suy lời nói giúp công, nhì biên thính 
đắc duy thông. Như thử khả, y như thừ. 

Dạ TẲNG viết: Phật cảnh tuy xa trân lừ, từ tâm hằng độ 
chúng sanh; ngươi vốn đã liều tình, sãi phải theo thuận ý. 
Ngươi về trước giấu mưu cho kí, sãi đi sau thời sự mới nên. 



★ 

* * 

Nhàm sanh xieớng viết (36) : Âm dương suy toán đắc chơn 
truyền, mại hốc vi sanh dĩ độ niên, thầnh tắc hữu thần tùy 
cảm ứng, sự minh thức lý đạt u huyền. 

Hựu viết : Quê ngụ miền Giáp-côc Tề biên, min biễu tự 
nhâm sanh thuật sĩ. Thê, ứng, thê tai, quan, quì, từ tôn, phụ 
mầu, đệ huinh, trong lục thân theo vận ngù hành, phương 
nhàm độn dôi trong bát quái, bộ phân thành bại, chiêm đoán 
bất vu. Tuy vân dịch đạo huyền u, chi tại tâm đâu phau đoán, 
phép bát quái ngú hành đả phán, phương tam kì tứ khóa lại 
mâu. ỉ>oán cho người nghiệm trước nghiệm sau, xem theo 
lé rằng căn rằng sô. 

Ngụy mạch viết : Ngụỵ-mạch là tên mồ, Trân-hổ vôn chù ta ; 
chổng đã già vợ lại cả ghen, hâu không cưới nên con chằng có, 
tường rằng chưa phải sô, nên mới tới nhờ thây. Dạo sồ ngôn 
xin khá giúp đày, tiền ngú quán đem dàng cho đó. Xin dùng 
lây cùa, ngô đặng giúp người. Nhi biên tận thuyết lai, như 
thừ y như thừ. 
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Nhằm sanh viết : Ngăn đặng người thói (lữ, họa là có lòng 
lành, thiệt cam thuận tìr chi tình, ngô đặng thành nhcrn chi 
mĩ. Ngươi trước vê an nghĩ, ta sau liệu sê qua, tôi giúp kè 
đại gia, cưới đặng người tiều thiêp. 



★ 

* * 

Dạ tăng viết: Nết đoái lời, lời đoái nêt, vậy mới rằng người 
có thỉ chung. Lòng y Phật Phật y lòng, vậy mới gọi kẻ tu từ 
thiện. Vã Ngụy-mạch cùng ta có hẹn, giúp Trần-bổ đặng vợ 
bớt ghen. Muốn cho người được chir thiên duyên, âu là mổ 
bằng tư Phật lực. Thập điện tượng mang theo một hức, tới 
Trân gia ngỗ giúp một phen. Loạn viết : đức công vô lượng 
diệc vô biên, vị Cực tiêu diêu nghiệt chướng khiêng, trực bả 
kiêm thằng khai giác lộ, kỳ tương hữu phiệt tê mê tàn. 

Nhàm sanh viết : Yă ngầy trước hẹn cùng Ngụy-mạch, đên 
kỳ rày qua giúp Trản-bồ ; vội vàng tay xách mu rùa (37), quầy 
quả chơn giò đường nhạn. 

Loạn viết : Trực đáo Trân gia, thi diệu toán, trợ kì Bổ lão 
toại kì mưu, ngự tha đố phụ trừ ô thái, sừ bi tân hôn, lạc 
hảo cảu. 

Bồ PHỤ viết: Đựo vợ chổng tượng bời nhơn duyên, không 
con cái chằng qua căn sô. Gẫm mình nên xâu hồ, rầt đau đớn 
nương luông (38); nghi lại rất thêm buồn, tường tới cầng 
quá bực. 

Dạ tăng viết : Sô (39) người còn chưa biết, sãi phân lại 
mới tường; vì xa đường khôn nẻo đình chơn, xin bát nước 
uống cùng kèo nực. 

Bô PHỤ viết : Mang theo đó tượng chi mây bức ? mờ ra đây 
coi thừ một phen, cho biết tượng bát tiên, hay là tranh tam 
quốc ? — Xem tường lạc phách, ngó thầy kinh hổn. Dòi nơi 
địa ngục thiết môn, khắp chôn ngưu đảu mã diện (40), kè 
kéo đâu, người kéo óc (41), người cưa cổ, kẻ cưa hầu, ném 
người vầo nấu trong dâu, xô kẻ xuống đàm côi đá. Trên 
dương thế tội chi ihới quá, xuống âm ti thân chịu thám hình? 
Xin thầy khá tỏ tình, đặng cho tòi hàn dạ. 
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Dạ tăng viết : Thiệt đò‘n bà thảy cả, vì một tội hay ghen ; 
thân đã may thoát khôi cõi trên, tội phải chịu về hành giái dưới. 

Bồ PHỤ viết : Tai tôi nghe nói lại, lòng tôi gẫm đã rồi. Còn 
nhiều ngirời lối đạo làm tôi, còn ghe kè chằng ngay cùng chúa, 
còn nhiều kè đàm heo thuốc chó, còn nhiều ngirời dối quỉ dôi 
ma, còn nhiều người mắng mẹ mắng cha, còn nhiều người 
bán Trời bán Phật (42), còn nhiều kẻ sai ngoa chằng thiệt, lại 
mầy thằng lày vợ con người, các tội ấy nặng mười, tôi gẫm 
tội ghen nhẹ một (43), cớ chi thảy hò sót, kể lây một tội ghen ? 

Dạ tăng viết: Các tội kia luận hởi còn hèn, một đô phụ tội 
lam ràt dứ. Thời cà kiếp mình không sanh đẻ, chằng cho 
chồng cưới thiếp kiêm con; xưa nay nghe tiếng đã đổn xa, sư 
tứ hầu hơi đà nên khét (44). Muon chổng luốn ôm hoài khít 
rịt, không cho chồng một bữa hờ hơi. đi đàu một khắc chằng 
rời, câm tuyệt nên bề tội nghiệp. Vì bời không' cho cưới thiêp, 
nên chồng chằng đặng có con, khiến nên tuyệt tự tông mòn, 
không kẻ giữ gìn tiên tồ ; các tội tuy thời dữ, mười phân hãy 
khá dung. Sãi trờ lại tự trung, người an nơi đường lý. 

Nhàm sanh viết : Mồ nay thầy bói thí, ai bói mồ bói cho ! 

Bồ PHỤ viêt : Rày xin thảy hố quẻ Từ-vi (45), ngô xem thừ 
kẻo lòng ưu uất. Chổng tôi thời tuồi tuât, tôi vốn thiệt tuồi 
dân, năm tiền nảy chút lê kình dâng, một quẻ ây xin thầy 
phân đoán. 

Nhằm sanh viết : Xem trong hầo quái, con cái vốn không, 
chằng phải tại sô chổng, vồn thiệt là căn vợ. Phải chi mụ 

đừng cưu thói dứ, kiêm chút hầu, tu lấy lòng nhơn, theo ý 

chổng đi cưới hảu non, thuận đạo vợ ờ cho hết nước (46), hễ 
con hâu sanh trước, thời vợ có con sau, hường lộc già tiền 
của đã giàu, thêm phước mụ sông lâu sức khỏe ; 

Bồ PHỤ viết (47) : Dám thưa thây ; như tôi không đi cưới 
vợ bé cho chổng tòi, chẳng biết có can chi không, a thây ! 

Nhâm sanh viết : Thì mụ SŨ què khác mà coi thừ, chớ như 

què nảy là đoán cứ như theo què, du hồn (48) đã hiện hào. 

Tôi nói thiệt như cái quẻ nây là nát cừa nhà tiền hết bạc 
hao, còn thân mụ đau cân chết vội. 
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Bồ PHỤ vịẽt : Làm một plnrớc giải tiêu mười tội, nghe hai 
thầy xin tạc tấm lòng, vưng thuận theo chồng, ngó đi cưới vợ. 

Nhàm sanh viết : Gia đạo người đà hòa hiệp, khách trình 
ta kíp bốn lai, dối theo chốn sanh nhai, ngô dờ nghề mại bốc. 



★ 

* * 

Bô PHỤ viết : Rày tôi muồn nghị thư cù mộc (49), theo ông 
toan cưới thiếp tiều linh, dâu không nôi gót thiêm đinh, ắt 
cũng trình điềm lộng ngồa. 

Trần bồ viết: Mình vốn đà già cả, dạ không muôn chơi bời; 
đã quá thì hạnh tốt lý tươi, khó tường nỗi tre tàn măng mọc. 

Bồ PHỤ viết : Muôn cưới thiếp, trước hằng èo uộc, xui kiêm 
con, nay lại chồi từ, chằng nghe lời thầy bói khi trưa, nên 
muôn mụ đau cản chết vội. Sâu hiềm đã nên sâu hiềm, đắng 
cay thiệt dạ đắng cay ; đã quyết liều tánh mạng chết đây, cam 
đành để gia tài cho đó. 

Trần bồ viết : Thuận dạ lão nghe theo lời mụ, hãy lầp ngơ 
mựa chớ hờn chổng; vã trước đà ép uồng đờn ông, e sau lại 
ghen tương cứ nết. 

Bổ PHỤ viêt : Lòng mụ vốn đà tự quyết, dạ ông xin chớ hổ 
nghi. Ồng may mà sanh đặng nam nhi, tôi đày cũng la niềm 
đích mẫu ; có người kê hậu, thơm tiêng quang tiền. Có Liểu- 
cơ tánh hạnh khá khen, ờ Dương-lục tư dung nên lịch, tôi 
xin lây cùa nha bạch bích, ngõ qua coi sắc nước (SO) hổng 
nhan, đem nó về ờ chôn phòng loan (51), họa l'a đặng trồ sanh 
con phụng. Tôi vốn đã ra công bảo dưỡng, con ắt thờ bằng 
nghía sanh thành. 

★ 

* * 

LiỂu cơ viết : Liều-cơ vốn thiệt tánh danh, Dương-lục ấy là 
quê ngụ, đôi thân đã sớm về kiềng cú (52), một mình còn 
nương náu quê xưa. Nghía trăm năm còn .hỡi kén lừa, tuồi 
ba chín nẻn còn đợi đó ; nơi nên thì chằng có, nơi có lại chằng 
nên, tình cờ còn chữa gặp duyên, cui cút đã cam theo ý. 
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Bồ PHỤ viết : Tới đây bày tinh chị, đặng cho tồ ý em. Ray 
muôn toan kêt nghía đoan viên, song chua biết sừa lòng khả 
phù. Hễ là người tân thù (53), thời hiệp nghía loan trà ; em 
vốn đà ba chín xuân thu, chưa gặp chốn mười bai bên 
nước (54); chị có phước là em có phước, nhờ chín trời vôn đã 
theo lòng, hễ người chung thời cùa cúng chung, hiệp một 
cứa ý càng đ p mặt. Rày chị đà bày lòng thiệt, thời em khá 
hiệp nghía nồng. 

Liều cơ viết : Nay dầu nhờ đặng lộc chổng, thời cúng thơm 
chưng danh gái ; đã biêt muôn vợ dại chằng bằng một chổng 
khôn. Rày chị thương trái ầu cũng tròn, sợ sau ghét bòn hòn 
cúng méo (55) ; tường một chình nong vào hai gáo, dờ ba 
vuôn (56) e khó bảy tròn. Ngoài phong lưu thời gọi hầu non, 
trong đay đọa cầm bằng tớ mạt, ghe đường chua chát, nhiều 
đoạn khúc nôi. Vốn đà xét sừa mình tôi, đầu dám nghe theo 
lời bác ? 

Bồ PHỤ viết : Vốn chằng thiếu tiễn thiêu bạc, thiệt đà sẵn áo 
sẵn cơm, bậu vê thì làm chị làm em, việc vồn đà có tôi có tớ, 
ăn cơm trắng cá tươi đòi bửa, mặc quân hang áo lụa bài 
vai (57), bậu may mà sanh đặng con trai, ví chằng khác như 
vang nhà chù, giỡn con hơn giỡn cùa, thân bậu thề thân qua, 
mai sau dầu lời nói sai ngoa, thề chứng có quì thân tru lục. 

LiỂu cơ viết : Bác đá bày lời phải trái, tôi đâu giữ dạ chá Ị) 
nẻ ? Nay chờ ngày vưng chịu hôn nghi, thời cam phận giứ theo 
thiêp đạo, dôi một đường cơ trừu, ôm hai cái khâm trù (58); 
gái quê mùa rày đã tùng phu, việc khôn dại xin nhờ chánh đích. 



Bồ PHỤ viết : Kim tịch hảo phùng chánh tịch, tư thời tôi thị 
lương thời; đã đền kỳ nghinh thiêp Liều mi, phải sắm lỗ đem 
sang Dương-lục. Mạch ! qua mà mời' hác Côe. 

Ngô cốc viết : Xin bày lòi hác Côc (59): rát khen bụng thím 
Bỏ, ray ắt lh lên cùa thím to, cũng vì hời cưóá người gái nhò, 
bìC ba nén, giẻ thời ba mớ, heo hai con, rượu lại hai chình, 
hoa tai vàng một cặp nên xinh, vòng đồng xứng một đôi thiệt 
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lịch, hai xàu hổ phách, một hộ kim trâm, phù lang chín thiệt 
một mâm, xôi vò vòn đây hai quẳ, ngoài lễ vật sắm thời đá 
đù, trong gia tài nghĩ gẫm rât gian. Tôn cùa minh vì bời cưới 
hâu, khen bụng thím rát đa thương chú. 

Bồ PHỤ viết : Cứa nha nó tuy thua tién cùa, tánh tình nàng 
ờ rât khéo khôn, tốn tiền nhiều mói mua đặng miêng ngon, 
như ngọc tốt ắt là chờ báu giá. Trước vì nó làm cho đẹp dạ, 
sau là chổng thiệt cúng ưng lòng, miền đặng người nhan sắc 
chõ ròng, liến như môi nợ vay ma trôn. 

Ngụy mạch viết : Xem lỗ hác vôn còn chưa đù (60), qua cưới 
thời nghe sứa lời tôi, nước sôi phái nâu một nồi, dao sắt rèn 
vẻ hai cái, sắrri dây luộc chừng năm bẳỵ sợi, mua mây song 
sẵn một hai cây, xem cho đù lễ trong nầy, thì mới cưới nguời 
nha nó. 

Ngô cổc viết : ôn mà ăn thằng Mạch ! Mầy chớ giều thím Bó. 
Trước cả ghen vốn có hàm hồ, nay cải tánh thiệt không thái 
quá, đá cưới thiêp lây lòng lầy dạ, thêm vì chồng cho đẹp mặt 
đẹp mày; có đâu mà nờ tra tay, bằt quá gben thời cắn vú. 

Bồ PHỤ viết : Thằng Mạch là tam phù, bác Côc thiệt động 
đình (61); để mà coi rày hỡi lam thinh, tôi có ghen thời sê nói. 
Hiẹu viết: Đã đên giờ giai hội, nay thình họ (62) phát hành. 



Ngô cóc viết : Đặng ngày lành nghinh tiêp tiều tinh (63), 
đưa lỗ cưói tìm nơi quốc sắc, là vì bời huình kim nhứt nặc, 
dẻ kém chi bạch bích song đâu ? Bác nói cùng dâu, khá ra 
lạy họ. (64) 

Liổu cơ viết : Chị chánh thầt vòn có công có cùa, tôi nghi 
gia (65) đặng nhờ phước nhờ duyên ; hiệp một nhà an phận 
dưới trên, dâng bốn lạy theo đường tiết lễ. 

Bổ PHỤ viết : Áo ha cặp ngụ tình thẳo chị, vàng một thoi 
mừng mặt cho em, dôc nguyền nhờ phước hoàng thiên, rày 
đặng ờ miễn lạc địa. 

Ngô cốc viết: Nói cho phải; min cùng Trần đệ, tuy ràng xa 
vốn cũng biều huinh; rhy anh thiệt đá đành, tha em xin chớ 




— 12 — 



lạy, gân cúng nghĩa, xa thời cũng nghía, hêt lòng khó cũng hết 
lòng khôn. Bác đira cho một áo lót bòng, để mà-mặc bôn mùa 
làm cùa, hơn mặc địa mai hoa ngủ sắc, làn hơn the bát bửu 
hàng dày (66), mai thím ghen mà có tra tay, đờ ra bớt khỏi 
thâm vào thịt. 

Ngụy mạch viết : Vã hác gái quen bề ngon ngọt, dầu có ghen 
không dạ đắng cay, lờ cảm roi đàu có ra tay, hẻ nóng nước 
thời toan vơ rê (67). 

Bồ PHỤ viết : Luận cho phải lê, không khá nòi chơi, hoàn 
thú việc đã rổi, vu qui (68) đường phải tính, lễ hôn cưới 
duyên trời đá định, vầy họ hàng huề thù đỏng hành. 

Liểu cơ V iểt : Phước lành nhờ kẻ đức lanh, nưng khăn (69) 
sứa trắp dá đành xem lau, hạ trần an phận bọt bèo (70), bâu tròn, 
ống thằng chiéu theo phải bễ (71) ; 

Hựu viết : Nhập quê môn, giữ phận vô vi (72), chù tửu tự* 
gìn lòng bằt hốt, cho biêt sốt thời phẳi quạt;, họa chi đàt tốt 
nén nồi. 



Ngụy mạch viết : Vì nương dõi chước tôi, mới đặng vây 
duyên bác ; ví thề có quân sư Gia-các, cưới mới xong Tôn thị 
phu nhơn. Mừng đà đạt vững giang sơn, lại đặng nôi truyền 
thê đựi (73). Dặn lòng chó- tin lời bác gái, chọc gan thì nột ý 
đờn bà. Lạ chi chứng ông già, thì hay tham con nít. Muôn 
đặng yên bề tiểu thiếp, khá tua theo chưỏ-c quân sư. Nhỉ biên 
thuyết tận cơ quan, như thử khả y như thừ. 

Trán bổ viết: hảo sự, chơn hảo sự! Lương mưu, thị lương 
mưu ! Vã rày trường láo Bồ, khen tài quàn sư Mạch, chang 
đã biêt ta phì thạch, e mê theo đó như hoa, xúc máu ghen 
Bồ phụ phát ra, ắt vợ mọn Liều-cơ khó ờ. 



Liều cơ viết : Thiêp về đà ba bửa, chồng chưa tới một 
phen; hoặc cẳ kinh vì tánh vợ hay ghen, hoặc cao trí bời lòng 
chồng làm tinh. Phải ngụ tình thán vịnh, sê dò ý thì chung. 




Thán viểt : Đạt cùng hú - u mạng tại thiên công, túc túc tiêu 
chinh (74) cần thuận tùng, ngoại xuàt kham đê hồnglphầt thái, 
nội mê khằng nhiễm lục ỵ dung (75). 

Bồ PHỤ viết : Khiên nên tủi phận má hổng, riêng trách vì 
người tình bạc; bời chồng làm tinh, phải vợ nói thêm? Hâu vé 
đã ờ ba ngay ngù ba đêm, ông nào có ăn một mâm nẳm một 
chiếu? Nhơn duyên sao khéo khéo, mà tình nghĩa rầt không 
không. Rày tôi hòi thiệt ông, cớ chi mà chê nó ? 

Trẩn bồ viết : Nay đà về đó, dễ mầt đi đâu ? Cùa trong nhà 
chầng trước thì sau, nghía trăm tuổi nao ai có bò ? 

Ngụy mạch viết: Đặng đổ tốt lẽ thời hăm hờ, thầy cùa 
chua (76) sao lại chê bai? Xin kéo cồ bác trai, đem vào phòng 
dì Liều, ngoai cứa thời khóa lại, trong bí ắt khó ra ; dường như 
vải tầm cho gh (77), chằng khác đem cơm cho khỉ. Thầy cùa 
lạ ắt là động ý, theo đường quen chi khòi nhỏ- chừng. Mới đề 
rơm với lửa cho gần, hễ hêt nước (78) cùng đường thời biết. 

Bô PHỤ viết : Mưu con đà nén quyệt, lòng bác tường rât 
nên. Xin ông Bổ toan khá đoái tình, kếo con Liều nó đà lâm 
bịnh. Xưa rộng đường hằng toan trôn tránh, nay hẹp cùng 
thiệt đá bị vây. Đô Trân tướng mưu chi, thoát Lổ thành ra khỏi. 

Ngụy mạch viết : Xin hới đem binh ngoại thối, sẽ chờ có 
kẻ nội công; chưa hàng đầu thời vây lại một vòng, hêt cứng 
cô ắt hòa hai nước. 



Bồ PHỤ viết: Vì thằng Mạch nó khéo toan ra chước, nên 
òng Bồ đã hết làm nung. Đêm đã khuya cho đánh với nứ 
nhung, rày gân sáng ta đòi ra mạc phù. 

Hựu viết : Hòi quân từ nay đà hồi thù, hoặc phu lang còn 
hới khiêt thân? Hay là vui thú dật dàn, nên nỗi cam bề cao 
ngọa (79). 

Hựu viết : Ngoai tao đà mờ khóa, trong nó lại gai then, 
rày mới biết người quen, nó còn say vật lạ, say nên nỗi tiêu 
tường chi hạ (80), mới phải toan đạo Chích (81) chi mưu. 
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Hưu! hưu! hưu! nhẫn! nhẫn! nhãn! Tao biết nó vốn đa lâm 
trận, nó có tình còn cứ thâm thành. Quả lâo Bồ dầu chằng 
xuât dinh, thời con Liều phải toan khai lùv. 

Hựu viết : Việc nẻn ngụv ! Việc nên ngụy ! Cứu cho mau ! 
Cứu cho mau ! Nay có đoàn tóũ ăn trộm tao, sao chằng có 
người nào cứu thiếp? 

Trần bồ viết : Nào ai trộm cướp, nên nỗi kêu la ? Láo phẳi 
chạy ra, mụ đà nên chưcmg. 

Bồ PHỤ viết : Thây mặt đá nên quá ngán, ngứa gan hóa 
chứng nực nồng! Xưa bển thanh toan tính giao công, nay trồng 
lũy còn chi cô thù ? Tôi bị kê đá nên xâu hồ, ông giã tình rât 
nỗi khôn ngoan ; dì Liều ray thời ờ phòng trong, ông Bồ khá 
ra nằm nhà trước, tôi gi ứ quyền toả thược, ờ trước cứa 
Hàm quan (82), cằm cho nghiêm để xét đứa gian, làm sao 
đặng hòng tham đổ kín? Ai dốc quyết theo đường phương 
tiện, ai toan vào chơi kiểng xuân sơn, hẻ là muốn quá quan, 
thì phẳi nạp tiền mải lộ. 



Dạ tăng viết : Trưcrc Ngụy-mạch cậy qua giúp kê, nên Trán 
bồ mói cưó’i đặng hâu, vợ chồng ngưòã ray đá hiệp nhau, 
công ơn sãi ắt là toan trả, muốn kiêm chác thầng qua nhà gá, 
ngô đem về giúp sứa việc min. 

Nhầm sanh viết : Nghe rằng Bổ phụ bớt ghen, nẻn cưủ’i Liều 
cơ mới đặng, chổng vợ vốn đá tường phải trái, ơn nghĩa min 
ắt cũng phải đền. Âu là qua kiêm bạc kiêm tiển, ắt nhờ đặng 
đờ nghèo đờ ngặt. 

Bồ PHỤ viết: Giận con Liều nẳm không ỵèn giầc, căm ông 
Bổ ăn chằng biêt mùi, lao mầt ăn cũng khuây cho hôi (83), 
bay ờ tuồng rât nồn quá thúi; thiệt rằng đại tội, chác lày oan 
gia, vì láo tăng dôi quì dôi ma, thêm thây bói láo thiên láo 
địa, tao bèn mắc kê, mình chác lây ngây. Bay cười tao rằng 
dại rằng ngu, sao chằng tới mà lường mà gạt? 
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Dạ TĂNG viết : Mừng cho thím đẹp mhy nờ mặt, thuận theo 
chổng cirới thiếp kiêm con, nghe lời lôi nên đặng vuôn tròn, 
công ơn sãi ràt nên thậm hậu. 

Bồ PHỤ viết : Ả thôi nà (84) ! Đừng đừng giơ mặt khỉ, hớt 
bớt múa mỏ gà. Bời vì ông nén tan cửa hại nhà, đi cirới thiếp 
đá hao hơi thầt sắc, đã mắc kê tam hành lục tặc, lại lâm mtru 
ngũ qul tứ hung. Khiên nốn chổng giận vợ, vợ giận chổng, 
đừng nói sắc là không, không là sắc (80). 

Dạ tăng viết : Chớ khinh vô Phật vô Phật, duyên cúng tại 
trời tại trời. Buổn lam chi như Phật lo đời (86)? Khá bắt chước 
theo ông Di-lặc (87), tu lấy phước, trừ đường dứ độc. Biêt 
vào thằn bớt nỗi ghen tương, tu thời lên chốn thiên đường, 
ghen ắt xuống nơi địa ngục. 

Bồ PHỤ viết : Biểu cho ông sãi trọc, xin chỏ 1 nói dông dài ! 
Tu chi ông tu chuyện gái trai, tu chi sái tu đường trộm cướp? 
can chi đó mà rằng ghen ghét, lui khòi đây chó- nói dại ngây ; 
ra khôi nhầ thời chằng xâu thầy, bằng cải nừa tớ nguyền 
đánh sái. 

Dạ TĂNG viết: Đêu tai đều quái! Sự lạ, sự lùng! Ghen 
chăng là trong đạo vợ chồng, cớ chi đó đánh đáu ông sãi ? 

Nhầm sanh vỉẽt : Sãi việc chi chằng phẳi, nên mụ có hồn 
hao, bắt lầy người đánh óc đánh đầu? Chín thiệt mụ cà ngây 
cẳ dại. Khuyên mụ xin đừng lam dứ. Vâ tôi vòn thiệt có ơn, 
xin nghe tòi ngỗ mỏ’ lòng nhơn, kíp tha sái ngõ hâu làm phước. 

Bồ PHỤ viết : Hẻ mât mang xò quàn con mắt, bắt có tóc ai 
bắt trọc đâu (88)? Rày khiến đây chác lầy sự sâu, cũng vì đó 
xui đi cưới thiếp ; chỉn thiệt rằng oan nghiệp, lại gọi có đại 
ơn. Đã cứu lão bần tăng, quỵêt đánh đòn thây bói. 

Nhầm sanh viễt : Tội ôi là tội ! Oán thiệt chỉn oan ! Bói đặng 
tiền nên mói ăn quen, mang lầy ách đà nên quá lạ, âu gờ tay 
vội vã, mau nhẹ bước chạy quàn. 

Dạ tăng ban (89) viết: Chạy ra đường! Chạy ra đường! 
Hâu mửa mật ! Hầu mứa mật ! Mụ ghen lắm thiệt ma thiệt 
quì, sái nam mô Đà-Phật Đà-Tăng (90). 
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Hựu viết : Ngày hằng niệm Di-đà Bổ-tác, nay phút lâm quì 
quái yêu ma. ôi cha ! ôi cha ! Chạy mụ ! chạy mụ ! Bị một 
chặp rày hâu hết số, tiễn năm quan trước khó đền đòn, người 
hằng đồn rằng sái thì khôn, nay mắc phẳi đờn bà rầt dại. 

Nhầm sanh ban vỉểt : Xách mu rùa chạy mái chạy mãi ! 
Chúm chưng chó (91) nhảy liền nhẳy liễn ! Dờn bà ghen nén 
dứ nên dứ, thây bói sợ hâu điên hầu điên ! 

Iiựu viểt : Tưửng phát động thê tài (92) thời khá, hay hóa 
ra quan qui thiệt hèn, lục xung hầo thiệt mụ cả ghen, bát 
thuần quái nên thảy mằl vía. Rày thằng tới tường là tồt què, 
nay chạy vể mới biết xâu giò. Sãi trọc đâu đã nhẹ gót chạy 
mau, thây mù mắt nên chịu đòn cho đó, so đo thời quái, dỗ 
gọi mình khôn, mới hav rằng gái độc không con, khen cho 
lão tính hay nhịn vợ. 

Bồ PHỤ viết : Sao chẳng biềt sự sanh sanh sự, vôn thiệt rẳng 
nhơn hại hại nhơn; tao vui vui bò giận mười phân, nó khéo 
khéo mua đòn v'ai chặp. Tu chi sái tu lòng bán Phật, bói chi 
thây bói sự dôi ma ? Chạy về nhà bói ông bói cha, chằng tới 
nói việc hâu việc thiếp. 



Trần bồ viết: Từ cưới thiêp kể đà nhiều bứa, hiệp cùng 
chổng chưa đặng mầy phen; mụ Bổ hằng quen sứa thói ghen, 
gẫm sự ây đã nên quá rồi. Khiên con Liều bửa nằm phòng nội, 
đuổi láo Bồ đêm ờ đường tiễn, vợ lớn nằm ngang cừa giữ 
liền, chồng khôn nồi vào phống rât ách. Dêm nay muôn bưng 
sư phạt Quắt, rày phẳi toan giá đạo ư Ngu. (93) 

Bồ PHỤ viẽt : Ai đi mô ? ai đi mô ? Vào chi đó ? vào chi đó ? 
Phái nạp tiền mái lộ, thì mới đặng tân đổ. 

Hựu viết : Rày nói với ông Bổ, cho vào cùng con Liểo. 

Trẳn bồ viết : Ớ cùng chồng khéo khéo, đội ơn mụ ngoan 
ngoan. Sắm thác nang hầu muốn nhập quan, nạp hôi lộ chín vì 
bức thiết, đã hêt đồ hành lý, lại mang bịnh thề lân, chẳng 
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phải lui chơn, tây vì mòi gội. Gặp đô phụ thiệt là nên tội; 
tường láo phu thậm chí uổng công, gảm rằng sự đã cùng, xét 
nỗi mình rầt ngặt. Mua mẫu tư đién thiệt tôt, ghe phen dốc 
quyêt ra cày, gặp lầy người oan trái chằng lanh, cứ mỗi chuyên 
lại hằng tranh trờ, cày chằng dặng ruộng nằm tha xứ, đề bò 
hoang e có quá thì, dễ có lẽ chi, còn trông mùa đặng. 

Bồ PHỤ viết : Nói cho ra đường phải chằng, rằng tôi tham 
việc ăn chơi, tình dâ phần hai chôn hài nơi, sự gẫm ắt chằng 
dujên cũng nợ, việc tường chịu một người một mớ, ây là đều 
ăn lộn ờ chung. Ai ngờ chồng chằng chánh chằng cổng, ờ cùng 
vợ khác lòng khác dạ? Ỉ4ặng chim bò ná, đặng cá quên nơm, 
thấy hâu non chằng khác hoa thơm, cầm vợ cũ cũng như hột 
mít. Vì thây vậy chín lo mình thiệt, cho nên tôi phằi giữ phần 
hơn ; còn chi ăn sờ ờ Tản, chín khó đầu Châu phán Trụ (94). 



★ 

V- ¥ 

Liểu cơ viết: Vi chánh thát trờ lòng tật đô, khiến phu 
quân tạm dâu cách phân, nghía trăm năm chín thiệt ái ân, 
việc cô chầm (95) cũng là số mạng. Phải ngụ tình đoán thán, 
sê giải dạ ẳn ưu. 

Tlián viết: Tùy duvên an phận hạ vô vưu, quân từ nguyên 
lai ngắ hẳo cầu, ha lãng nhàn khan giang hữu Tị, cát đẳng 
uổng thán mộc vô kiều. 

Bổ PHỤ viết: Khiên nên ruột quặn chín chiền, vì bời tai 
nghe một khúc, vồn quen thói đi ngang di dọc, nên mờ lời tự 
đại tự cao. Ông Bổ nha trước kíp vào, con Liều phòng trong 
bước tới. 

Hựu viết : Chằng ngon cúng sồt, chẳng tôt cũng mới. Ai 
chằng hay chổng chuộng chổng thương, có duyên thời hường, 
có phước thời nhờ; ai thanh lịch thời yêu thời dâu, vã đêm 
trước chồng àp liễn trướng chàu (97), mày bữa rày mới ra 
hờ phòng loan. Nó khéo thờ than, thiệt hay làm nhộn; thân đá 
sưírng dường như rồng lộn, ý đá no lại đặng vò vè (98), vã 
kì ray ắt mụ chánh thê, nhường chồng lại cho dì tiều thiềp. 

2 




Ngụy mạch viết : Bác trai nên xâu kiếp, thân già chằng trót 
đòi, có hâu non chẳng đặng gân hơi, cầu con muộn ắt là xâu 
cách; thicp năn nì trách cam chịu trách, vợ ghen tirơng hanh 
mây thời hành, như rùa rút cồ làm thinh, dirờng khi giơ đầu 
chịu giọi. 

Hựu viết : Gẫm (1Ì Liều thiệt nên la rối, nương lẻu tranh 
ờ góa đã xong, cậy có duyên tirờng đặng nhờ chổng, tham 
cùa chúng chen vào làm bé, những tirờng bò câu vào chình 
nêp, tin bằng lời rằng không ghét không ghen. Ai hay châu 
châu quáng bóng đèn, ắt cháy cánh khó ăn khó ờ. Vá bác 
gái ghen vừa cúng dứ, hễ dờn bà ghét lắm thời hơn, như 
đánh đu thời nhún mạnh chơn, hẻ đòt pháo toan mua lây 
tiếng. Nào roi song dầy luột, nào dao sắt nước sôi? Bời vì 
chằng dôi lời tồi, chín thiệt quá chẻ bác gái. 

Bổ PHỤ viết: Ai cho cháu khôn hơn ông vãi? Mới biết mảy 
chín thiệt sỉ str. Khôn chi loài cá cặn cơm dư, nói chi mùi 
tôm ương mắm thúi? Hằng xòchơn vào mùi, nói rút ruột đâm 
gan, vốn lờn mặt đà quen, khá ngằng đầu cho cứng. (Bô phiỊ 
đã Mạch tầu vân văn). 

Ngụy mạch viết : Chướng nên quá chướng ! Hung thiệt rât 
hung ! Tỏi vồn không giành vợ cướp chổng, tôi vôn chẳng say 
trai đắm gái ; trưó'c giận chóng đá phái, sau ghen thiễp mó’i 
ưng, tòi thiệt ứa người dưng, đánh sao không biết nghi ? 

Bồ PHỤ viết: Thiệt mầy hay nói lẽ, nên tao phái câm roi, 
ngỗ kíp ra tay, đánh cho vào óc. (Bã Mạch tấu hạ). 

Ngụy mạch viết : Thiệt nên ôc ! Thiệt nên ốc ! Cũng vì ghen ! 
Cũng vì ghen ! Đá biết mụ biêp chông mái mái, huống chi tôi 
là phận hèn bèn. 

Hựu viết : Muôn cho người bớt ghét bớt ghen, phải dùng 
thc inà ngăn mà đón, gái ngõ đặng đòi ba đức bôn, sức thỏm 
nhờ trời chín đất mười. Muốn cho tò việc hậu lai, đá có hạ 
hồi phân giẳi. 




TRẦN BỔ 



COMÉDIE ANNAMITE 



TRẦN BỒ. 

Les grues sont en paix dans la terre du nord, le dragon 
plane dans le ciel du midi (']); les empereurs Dường el Ngu 
laissent ílotler leurs vêtements (2), les peuples de Nhiêu el de 
Thuấn reposenl en paix sur les mạtelas et les naltes. 

Trân bồ esl mon nom, Đai-lương (3) est mon pays; j’ai tou- 
jours vécu heureusement à la campagne; gouvernant paisiblement 
ma maison je suis devenu riche. 

Quai'ante-six ans sont Páge de ma íềmme et cinquante-quatre 
le mien. Si Ton regarde la maison, toul est splendide; mais à 
regarder à nos genoux (4) il y a quelque tristesse. Une chose me 
peine, (c’est que ma femme) s’obsline dans ses sentiments, péné- 
trée d’envie elle persẻvẻre dans la ịalousie. Je pense à ce qui 
a été dit: 1’impiélẻ íỉliale esl triple (5). N’aỵanl pas de descen- 



1 Les pièces de Ihẻàtre annamite débuleul ordinairement par cette espèce de 

petit prologue destiné à exaller le souverain régnant. 

2 G’esl loujoui's 1’idée que sous les princes vertueux Jes peuples sont heureux 

ct paisibles et 1’adminislration ii’a 1 'ÍOII à laire. 

3 Đại-lieơng. — II n’a pas élé possible d’identiíiei‘ les lieux où se passe 

1’action, peut-être imitée de quelque pièce chinoise. 

4 Dirới gổi. — Cetle expression iniitée du chinois désigne les eníants. 

5 Bất hiếu hữu tam. — Mencius Quyền I, page 18. Commenhnre : Tttiện 

’inj a dit : « D’après le Livre des riles les cas d’impiété fdiale sont 
au nombre de trois : Aatter ses parents dans leurs mauvaises actions, 
perdre ses parents et manquer au devoir, c’est le premier cas; maison 
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dantsje suis grandement coupable ; mes sentiments beurtẻs m’op- 
pressent, mon cceur louché n’est que souci. Par la suite, qui 
gardera mes tombeaux? à qui confierai-je le 1 'ẻceptacle à encens 
el le vase d’eau (6)? maintenant, je te prie d’être gẻnéreuse à 
mon égard; peut-ềtre grâce ả cela aurai-je le bonheur de ren- 
conlrer 1’union prédestinẻe ct d’épouser une jolie fdle pour 
essayer d’avoir U11 fds de ma vieillesse. 

MADAME Bồ. 

Assez ! assez de ces gẻmissements ! arrêtez, arrêtez ces paroles 
sucrées. Quand un vieillard prend une jeune femme les eníants 
de sa vieillesse nourrissent des beaux-pères. Quoique vo tre tête 
étale des cheveux de la couleur de la cigogne, votre cceur est 
encore celui d’un bouc. Labourer et planter des mùriers, voilả 
le mổtier des campagnards, les amours appartiennent aux beaux 
seigneurs (7). Que les jeunes s’assembleut avec les jeunes, ce fut 
volre sort aulretbis, que les vieux restent avec les vieux, c’est 
votre devoir maintenant. Qui consentirait à vous laisser prendre 
celle-là pou 1 ' abandonner celle-ci? qui vous permettrait de mẻ- 
priser votre vieille compagne poui’ vous ẻprendre d’une jeune 
épouse? 



TRÀN Bồ. 

Aulreíbis, je ne vous croyais pas ces sentiments de jalousie, 
(je pensais) que, pareils à la liane (8) (et à 1’arbre), nous vivrions 



pauvre, vieux parents et soi-même n’avoir pas ctemploi, c’est le second; 
ne pas se maiier, ne pas avoir d’enfants, mettre fm au culte des ancêtres, 
c’est le troisième et le plus granđ. » 

f> Vìia ìitcơng bát nttóc. — Ce sont les ustensiles du culte des ancêtres. 

7 Ọua,n thú lịch. — Expression qui semiile signider homme de plaỉsir, qui 
parcourt tous les piaisirs; mais ìl a aussỉ le sens A’ expérimenté en toutes 
choses. On emploierait ici dans le mème sens 1’expression sạch dời qui 
se dit des gens d’une vaste expérience SUI' toutes sortes de malières. 

<s Dẩy cát dằng. — AUusỉon à l’ode IV de la section Quốc phong du Livre 
des vers. Le mari el la íennne sont coinparẻs à 1’arbre et à la liane qui 
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dans la Concorde, aíỉn que volre époux (marchât) le visaqe épa- 
noui, ayant des eníants el. des petits eníants nombreux comrae 
les íruits de la tige du qua diệt, (9). Ne íaites pas la mẻchante, 
laissez-moi prendre une an tre iemme; peut-êlre la vieille 
huỉtre (10) produira-t-elle une perle, peul-êlre un làn lbríuné 
marchera-t-il sur ma trace(M); un (eníầnt) nous nous en rẻjoui- 
rons, deux, nous nous en réjouirons; si vous n’avez pas le 
mẻrite de les avoir íaits, vous aurez celui de les avoir nouiTĨs, 
mes eníants seront les vôtres (12). 



MADAM1Ỉ RỔ. 

Les mùriers (13) abaissent leur ombre au bord de la fosse et 
vous désirez encore la branche de bambou (14). Si vous aviez une 
nouvelle íemme vous seriez (joỵeux) comme ia grenouille sous 
1’averse et vous regarderiez 1’ancienne comme un clìien couché 
(ả rẻcart) sous la soupente. Si vous voulez une fille aux joues 



s’y appuie. Đằng signilìe en chinois liane, plante grimpaiile ; c’esl aussi 
le sens de rannamite dây. L’idée est donc 1 ‘épétée. C’est un cas très 
íréquent en annamite. 

9 Ngọn qua diệt. — Allusion à l’ode lll de la section Dại nhả du Livredes 

yers. La multiplication des sujets de la fanjille- Châu arant qu’elle fùt 
parvenue á l’empire est le sujet de celte ode. Ils sont comparés aux 
ừuits nombreux d’une cucurbitacée dont la tige s’allonge en portant de 
nouveaux íruits. 

10 Avoir un fils sur ltì tard, 011 dit : « La vieille hiùtre a fait une perle. » ( Au 

HỌC, Quyền IV, section Thọ đảng). C’est nne allusion ả une lettre 
écrite du lemps des Hán par Không minh, et dans laquelle, vantant les 
deux íils d’un vieillard, il concluait en disant qu’il ne s’attendait pas à 
ce qu’un lão bạng produisĩt deux perles. Le bạng esl une espèee d’huUre 
qui produit rarement la perle. 

1 1 Lân nổi gót. — Allusion à I’ode II de la section Quốc phong du Livre 

des vers. Les fils du prince J sont comparés au lân. (Voir NDM., notes 43 
et 395.) 

12 C’est la loi même, la première íemme est considérée conmie la mère légale 

de tous les eníants qui naissent dans la maison. 

13 Le soleil dẻclinant, 1'ombre des mứriers s’allonge. II syiubolise le soir de 

la vie, la vieillesse. (Au HỌC, Quyến IV, section Thọ đảng). 

14 La branche de bambou désigne métaphoriquement une jeune íỉlle. 
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roses pour vos plaisirs, donnez-moi d’abord la baguelle et la 
sapèque (15). C’est mon vceu absolu, vous me rẻpudierez aupa- 
ravant (1G). 



TRẨN Bổ. 

Voilà comment elle abuse de sa íorce, elle gronde outrageuse- 
ment. Eh bien, assez! eh bien, assez ! n’en dites pas davantage! n’en 
dites pas davantage ! 



★ 

* * 



NGỤY MẠCH. 



Ngụy mạch est mon nơm, Trán bồ est mon maítre; élant 
pauvre je sers chez ỉes autres, mon esprit est prompt et je 
connais les choses ả merveille. Voyant que le vieillard ne peut 
émettre de rejelons de canellier (17), que je le plains 1’oncle 
Bổ ! Sa íemme est extrêmement jalouse et grognonne, il n’a pas 
d’enfants et est (ce que l’on appelle) seul, délaissé; à beaucoup 
d’argent il ajoute beaucoup de riz, il a des biens, mais il n’a 
pas d’enfants. Qui prendra-t-il pour continuer la lignée de ses 
ancêtres? ce n’est vraiment pas la peine d’être riche. 

■Maintenant il s’agit de dẻploỵer mon adresse(IS) aíỉn de venir 
en aide au malheureux (privé d’enfants). Voici que je brasse une 
ruse divine(19) aíìn de supprimer celte jalousie diabolique. 



15 C’est un ancien 1 'ile du divorce qui paraít abandonné, raais qui est encore 
employé quand on veut soustraire une femme à la possession des gẻnies 
des eaux. 

10 Gette énumération một hai, ba, bổn rẻpond assez bien au Iranọais une 
fois. (leux fois. Le plus snuvent on n’emploie que một hai qui acquiert 
un sens d’affừmation absolue. 

17 Chổi quê. — Rejetons de canellier Allusion au cinq lìls de Bậu vỏ quân, 

tous lettrés de mérite. (Voir NDM., note 396.) 

18 Thiơợng thủ (en annamite tay trên), avoir la prẻséance; giói thicợng 

thú, le plus habile. 

19 sửa et Chimg sont des mots par lesquels les lettrés expliquant le chinois 

traduisent et et 
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II aịoute : Autreíbis Chiêu liệt (20) voulul continuer la lignẻe 
des empereurs des Hán, il dut 1 ’évérer en Khỗnq minh son mai tre. 
Plus tard, Hiến tông restaura le vaste empire, il employa Bùi Bộ 
comme son gẻnéralissime (21). 

La règle des íamilles est la même que celle des empires, 
tels qu’étaient les anciens, tels sont les hommes d’aujourd’hui; 
si vous voulez que le bambou pousse des rejetons, il faut que vous 
vẻnẻriez en moi le gẻnéral Mạch. II dit sur le mode Loạn (22) : 
Sous la tente 1’habile agent combine ses ruses, par l’amour 
et la joie je m’acquerrai un grand mérite. La paix 1’emporte de 
beaucoup sur la guerre ; comment un guerrier íernelle vaincrait- 
il un guerrier mâle ? 



TUẦN BỔ. 

Je pense que ton stratagẻme pourra être comparé à ceux de 
Ngoa long (23); mon eoeur sera satisíait com me celui du chevau- 
cheur de la eigogne (24). Vile préparons une table dans un lieu 
ẻcartẻ, íaisons un autel provisoire et préparons nos présents 
pour vous honorer et reconnaìtre votre suprématie. La première 
place est la vôtre, moi je me tiendrai au-dessous poui' vous 
exposer mes aífaires. Une adresse pareille à la vôtre, à bien ỵ 
regarder, aucun homme encore ne l’a eue; ma destinẻe certai- 



20 Chiều liệt. — Titre posthume de Liru bị, íoridateur de la dynastie Thục; 

son histoire et celle de Khỗng minh sont bien connues. 

21 Iỉiên tông. — Empereur de la dỵnastie des Oirỉrng' (806-821). Bùi độ 

(Mayehs, 564) était un homme d’État distingué (ịui reẹ.ut le titre de 
Tẩn quất công pour ses Services militaires. 

22 Loạn. — II s’agit d’un chant précipitẻ (en annaiĩùte hát khách, chauter 

ít la chinoise, par opposition à hát nam, chanter à 1’annamíte). Tout 
ce couplet est en chinois. 

23 Ngoa long. — Dragon couché, nom đonné à lihỗng minh, en raison d’un 

accident de terrain de son pays Iiatal, 

24 iiị hạc. — Chevaucher la cigogne. Plusieurs amis s’amusaient à íaire 

des souhaits; Tun dít qu’il voudrait être Thứ sử du ])irơ‘ng châu, U 11 
second souhaita de devenir riche, un troisièmc de monter au ciel sur le 
dos de la cigogne, un quatrième eníìn dil: « Moi, je voudrais avoir dix 
mille ligatures dans ma ceinture et monter sur le dos de la cigogne pour 
être porté dans le Dư-0'ng châu. (Au HỌC, Quyến VI, section cầm thú). 
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nement va ẻchapper ả la vieillesse sans eníants. Maintenant le 
vieux Bổ se prosterne devant le vénérable raaĩtre Mạch. 



NGỤY MẠCH. 



Maintenant je suis le vénéi'able Mạch; mon stralagẻme n’est 
pas mẻdiocre, c’est un slralagème excellent qui anéantira la 
jalousie de ma tante, une t'use merveilleuse qui va aider mon 
oncle à avoir son plaisir. Je n’ai pas hesoin de me íatiguer à 
mener des troupes, à lầire marcher des offlciers; je n’ai souci 
de me mettre en bataille et de concerter des plans. Saluez-moi 
et demandez-moi un moyen, je vous le đonnerai; il faul que 
vous m’expliquiez raííaire clairement. 



TRẦN Bồ. 

Je salue le maìtre Mạch, qu’il entende les paroles que je lui 
adresse. S’il est quelque moyen par lequel on puisse amener 
une jeune íille dans la maison sans que ma premiẻre femme en 
soit jaIouse je vous prie de me 1’enseigner. 11 dit sur le mocle 
Loạn : Puisque tu me sers íỉdèlement je me fìe en ton strata- 
gème pour me concilier ma femme ; je me mettrai volontiers en 
dépense. La jalousie qui suit une entrée, fais qu’elle se change 
en Concorde, les caiomnies suggérées derrière la manche, qu’il 
n’y en ait. pas(25). 

II ạịoute : En ce qui me concerne (26), aide-moi d’un stra- 
tagẻme qui me donne postérité; quant à toi certainement je te 
donnerai une íorte 1 'écompense. 



25 Nhập môn kiền (dó). . . yếm trịcu cồng sàm. — Ces mots sont era- 

pruntés ả un passage du cổ văn relatií aux artiíìces par lesquels s’éleva 
rimpératrice Vỗ hậu (Mayers, 862); il se trouve dans Zottoli, tome IV, 
page 300, ligne í. 

26 Dưới gối la. — Sous mes genoux, c’est-à-dire en ce qui concerne les 

eníants, la postérité à avoir. 





NGỤY MẠCH. 



Vous avez élevỏ une estrade et vous m’avez donné le titre de 
génẻral. Je veux me mettre en campagne et faire marcher mes 
soldals pour paciíỉer la femme jaíouse aux paroles altières. Vous 
aurez des enfants pareils au Lân, nombreux comme les saute- 
relles (27). Laissez que je m’y essaie et la Concorde règnera. 
Mon premier stralagème, je vais rapiđement le mettre en ceuvre. 
Oncle, donnez-moi dix ligatures. 



TRẦN Bồ. 

Je ne mẻnagerai pas 1’argent, ce qui me presse c’est que je 
désire une fdle aux joues roses ; c’est parce que je veux conti- 
nuer la lignée de mes ancêtres qu’il faut que je me cherche une 
íìlle accomplie. 



NGỤY MẠCH. 

J’aurais voulu vous purger de lout souci, je n’avais pas en- 
core matière pour agir. Serrant 1’argent dans ma ceinture, je 
vais à la pagode exécuter mon stratagème pour venir en aide ả 
mon maỉtre. 

II dil sur le mocle Vản : Prenons un stratagème pour venir 
en aide à mon maìtre. Je veux me mettre en travers de cette 
jalousie licencieuse, je m’irrite contre elle parce qu’elle est une 
íỉlle du Hà đổng (28). II est điííỉeile de chercher une liane parce 



27 Chung vỗ. — Littéralement : « ailes de sauterelles D. Ảllnsion à l’ode V 

de la première section du Livre des vers où les sauterelles sont un sym- 
bole de la multiplication de la postérité. 

28 Gái Hà đòng. — Le lion du Hà đòng rugit stigmatisant 1’homme qui 

redoute sa femme. (Au IIỌC, Quyển III, section Phu phụ.) Allusion ả 
des vers composẻs contre un lettré qui s’était retiré des emplois et dont 
la femme recevait les visiteurs avec des injures. 
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qu’il n’y a pas de pont des oiseaux (29). Nous accommodant au 
temps il faul, ourdir une ruse merveilleuse, et peut-être rhomme 
trouvera-t-il une heureuse Union avec une jeune épouse(30). Le 
dương dessẻché ẻmet des i'ejetons nouveaux (31); vieil époux et 
jeune épouse ont surement des eníanls. 



* * 



LE BONZẸ (32). 

La règle du religieux est d’habiter une pagode de chaume; 
mes traces solitaires íoulent le village des Abricots (33). Voulant 
échapper aux corvées et au Service militaire, il m’a íallu me 
íaire frère et bonze. Quand je suis seul je n’use pas des alimenls 
rituels, mais quand il ỵ a du monde, il me faul manger des 
azymes. Je sais bien que par ma pénitence je ne deviendrai pas 
Bouddha, mais je veux échapper à 1’impôl. Pour mon salaire 
je vis des offrandes íailes aux Irois ,joyaux. Mon nom est le 
bonze rustique. Demain j’irai assister des gens qui font un Ser- 
vice (34). Maintenant il me faut repasser les versets de mes 



29 Le sens de cette phrase est que Trần Bổ ne peut trouver une jeune femme 

parce qu’il n’a pas de moven de communication, liane signiHant épouse. 
(Voir ci-dessus note 8.) Le pont des oiseaux ( thxeớc kiêu) ou des cor- 
beaux est celui que íonnent les corbeaux le 7 du septième mois pour 
permettre ả la Tisseuse d’aller rejoindre le Bouvier à travers la voie 
lactée. (Voir NDM., note 404 ; Âu nọc, Quyến III, section Hôn nhơn.) 

30 Háo cẩu. — Mots enipruntés à la premiòre ode du Livre des vers. 

31 Dicơng khô. — Quand un vieillard épouse une jeune f]lle on dit: « Le 

Dircrng desséché émettra des rejetons. (Âu HOC, Quyển IF, section 
Hoa mộc.) La phrase citẻe esl un des pronostics du Diậc KINII, Quyến I, 
sous la rubrique Đại quá. 

32 Le bonze se qualiíỉe lui-même de bonze rustique, c’est-à-dire vivant dans 

la solitude. 

33 II est queslion de ce village des Abricotiers en fleur dans un quatrain de 

Đỗ MỤC (803-852 de notre ère) que l’on trouvera dans Zottoli, t. V, 
p. 560, no 18. 

34 Tiệu. — Sacriíice aux mânes, soit aux anniversaires, soit chaque année 

le 15 du septième mois. 
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prières. II psalmodie : Je suis entré dans cette voie pour vivre; 
quittant le siècle, coupant mes cheveux, je me suis adonnẻ à la 
pénitence ; pendant les veilles avancées (de la nuit) je fais retentir 
la cloche ou le tambour, dans la paix de la nuit je murmure 
mes psalmodies ; abondamment elles me íournissent le vête- 
ment et la nourriture. Je vis dans le loisir, n’ayant besoin de 
tisser ni de labourer ; mais ả nous comparer, je surpasse tous 
les autres bonzes (35) parce que j’ai femme et enlầnts dans la 
salle de derrière. 

II aịoute : Maintenanl que nous avons fmi de prier retirons- 
nous doucement du sanctuaire, passons chez nous pour nous 
asseoir tranquillement dans la eontemplation solitaire. 

NGỤY MẠGH. 

Mon nom est Ngụy Mạch, je suis le serviteurde Trần Bổ. Sa 
femme, très ialouse, fait toujours du tapage; il n’a pas d’enfants, 
il faut donc employer un stratagẻme. Voici une oíTrande de cinq 
ligatures, cherchez des discours pour nous venir en aide. Écoulez 
moi ả Toreille, que vous compreniez. Voilà TaíTaire, voilà com- 
ment il íaudra íaire. 



LE BON z E . 

Quoique les royaumes du Bouddha soieni ẻloignés des agitations 
du monde, le cceur miséricordieux doit toujours venir en aide 
aux vivants. Vous avez pẻnétré mes senliments, je ìTai qu’à me 
coníormer à vos désirs; partez le premier et cachez bien volre 
dessein, je vous suivrai et la chose réussira. 



•k 

¥ ¥ 

LE DEVIN. 

II chcmte. J’ai étẻ véridiquement instruit dans le calcul des 
iníluences mâles et íemelles, je vends les sorts pour vivre et 



35 Phù đõ chứng. — Phù đổ est une transcriplion ehinoise du mot Bouddha. 
II s’agit donc ici des sectateurs du Bouddha etparticulièrement des bonzes. 
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passer mes jours (36). Les coeurs purs ont un gẻnie qui íàvorise 
leurs préđictions; pour eux les choses sont claires, de la loi 
des évẻnements je pẻnètre robscuriẻté. 

II aỳoute : Mon pays est Giáp Cốc, dans le royaume de Tề; 
mon titre est Le devin merveỉlleux; Thể ứng, femme, biens, 
mandarins, dẻmons, fils, petits fils, pères, mères, ửères, avec 
les six degrẻs de parenté combinant les cinq ẻlémenls, je fais 
mes divinations en suivant le bát quái ; dans chaque rubrique 
je sais reconnaitre le succès et 1’insuccẻs, et je rinterprète sans 
erreur. S’agit-il des obscurités du Livre des transíbrmations ma 
pénétration seule lesexplique ; je sais les 1 'ègles du bát quái et des 
cinq ẻléments. Je suis absolument versé dans les trois kỳ el les 
quatre khóa. En les expliquant aux gens je possẻde le passé et 
1’avenir; en examinant suivant les règles je-đis les causes et la 
destinẻe. 



NGỤY MẠCH. 

Ngụy Mạch est, mon nom, Trần Bổ est mon maitre. Le mari 
est vieux, la femme trẻs jalouse ; s’il ne prend pas une concu- 
bine il n’aura pas de fils. II pense que sa destinée n’est pas 
encore scellée, c’est pourquoi je viens recourir à vous. Dites 
quelques mots, je vous prie, pour nous aider ; je vous offre 
d’avance ces cinq ligatures. Je vous prie de prendre (cet ạrgent) 



36 Nhâm sanh. — Nhâm est le neuvième des dix signes cycliques. II est 
le symbole de ]’eau et du nord. Un livre de divinatỉon relatií aux jours 
heureux porte le titre de Lục nhâm J les six Nhàm. Ici Nhấm sanh 
désigne un devin (en annamite thây bói ) ; ce personnage va faire entrer 
đans ses điscours beaucoup de termes techniques dont rexplication lais- 
sera sans doute fort á désirer. 

' Les deux caractères thể m lí-ng (2ỄQ désigncnt : le premier, Pin. 
dividu pour qui l’on consulte le sort, íe second le monde extérieur. Ces 
deux caraetères se retrouvent sous chaque rubrique dans des relations 
diverses avec les cinq éléments et avec les lục thán (les six relations 
de parenté qui sont énumẻrées ici et avec lesquelles iỉgure larìchesse). 

Les bát quái sont les huit symboles primit.iís dont rinvention est attribuée 
à Phục hi. Les trois kỳ et les quatre khóa sont des procẻdés divina- 
toires spéciaux à certains đevins ( thây độn). 
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aíỉn de nous aider. A 1’oreille je vais tout vous dire. Voilả raíĩaire, 
voilả comment il faudra faire. 



LE DEVIN. 

Traversant cette humeur sauvage peut-être la rendrons-nous 
aimable; je consens volontiers à suivre votre dessein afm de 
faire le bien des hommes. Partez le premier et soyez en paix, 
je vais m’occuper d’y aller; je vais aider ce seigneur à épouser 
une jeune femme. 



★ 

* * 

LE BONZE. 

Dans les actions on doit se confonner à ses paroles, dans les 
paroỉes on doit considérer les actions; c’est ainsi CỊiie l’on est 
conséquent avec soi-raême. Celui dont le cceur n’a d’autre pensée 
que le Bouddha et dont le Bouddha pénẻtre tous les sentiments, 
celui-là est le pénitent miséricordieux et bon. Ngụy Mcạch m’a 
đônnẻ rendez-vous ici afm que j’aide Trân bồ de íapon à dimi- 
nuer la jalousie de sa femme. Je veux permettre ả cet homme 
de contracter une Union prédestinée; c’es( en nTappuyant sur 
la force de Phật (que j’y arriverai). Je porte une image des dix 
rois des enfers; je viens à la maison de Trần pour lui porter 
secoors. II dit sur le mode Loạn: Les bieníaits de Phật sont sans 
mesure ei sans limite; moi, mes íầutes passées m’éloignent de 
la béatitude, mais je porte la eorde d’or pour ouvrir le chemin 
de rintelligence, je mène le radeau prẻcieux pour sauver ceux 
qui sonl sur le rivage des passions engourdissantes. 

LE DEVIN. 

L’autre jour j’ai pris rendez-vous avec Ngụy Mạch. Le lerme 
est venu et maintenant je viens secourir Trân bổ, en hâte, por- 
tant à la main Técaille de tortue. Dépêchons-nous de suivre le 
chemin des cigognes (37). 



37 Le devin porte avec lui une écaille de tortue dans laquelle íl jelte les 
sapèques pour consulter les sorts. Le mot nhạn cigogne, qui lerniine ce 
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II dit sur le mode Loạn : Allons droit à la maison des Trần 
pour exécuter ce merveilleux dessein, pour aider Trân bổ à 
accomplir son slratagème, arrêter la femme jalouse et réprimer 
ses raceurs mauvaises, et faire que, pourvu d’une jeune íemme, 
il se réjouisse d’une heureuse Union. 



MADAME BỔ. 

LTrnion des époux est 1’ceuvre de la préđestination céleste, la 
privation d’enfants est l’effel de la destinée. En méditant sur 
moi-mêrne je suis toute honteuse, je suis pẻnẻtrée de douleur (38) . 
Plus je réílẻchis, plus je suis triste; plus je pense, plus je suis 
misérable. 



LE B0NZE . 

Vous ne me connaissez pas encore, je vais vous expliquer (ce 
que je suis) et vous le saurez clairement (39); ayanl été au loin, 
sans liéu où j’aie pu m’arrêter, je vous demande un verre d’eau 
à boire pour me raíraìchir. 

MADAME BỒ. 

Quelles images portez-vous là et combien (en avez-vous)? Ouvrez 
pour que je voie un peu, que je sache si ce sont les images 



couplet est mis lá surtout pour íaire pendanl à rùa tortue ; l’on peut 
admettre cependant que le chemin des cigognes est la ligne droite, ả 
vol đ’oiseau. 

38 Se trouve dans les dictionnaires sous la 1'orme nwơng-long, côtẻ, llanc. 

C’est une expression peucommuneparlaquelle se désignerạient seulement 
les ferames, ce qui s’accorderait bien avec remploi du mol mcưng dame. 
C’est peut-être en Chinois U11 terme d’aiiatomie 011 de divination. On 
remarquera qụe les deux membres de phrase se terminent par un carac- 
tère qui n’est symétrique que pour l’oeil pour ainsi dire, le premier íìnit 
par hồ tigre qui n’a pas ici le sens de tigre mais celui de rougir, le 
second par long ou luống dragon, dont le sens propre s’est totalement 
perdu dans rexpression meo-ng long s’il y a .ịaraais exislé. 

39 Số est ici explétif on pourrait peut être 1’expliquer par : la deslinée a voulu 

que . . . 
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des huit génies ou les portraits des hẻros du Tam quốc. (Elle 
regarde les images.) 

A cette vue, mes esprits me quittent, jesuis saisie d’ẻpouvante ; 
voici partout les portes de fer des enfers, partout des têtes de 
buffle, des íầces de cheval (40), on tire l’un par les cheveux (41), 
on scie la gorge à ]’autre; on jette 1’un dans 1’huile pour le 
faừe cuire, on pousse 1’autre dans un mortier de pierre pour 
le piler. Quel a été en ce monde leur énorme pẻchẻ pour que, 
descendus aux enfers, ils ỵ souữrent ces aữreux châtiments? Je 
prie le maítre de me 1’expliquer pour que j’cn sois assurée. 



LE BO N z E . 

vẻritablement, de toutes les íemmes le (grand) pẻchẻ est la 
jalousie. Quand elles ont eu le bonheur d’ẻchapper (aux dangers) 
du monde supérieur, coupables, il faut qu’elles aillent subir ces 
peines dans les royaumes iníérieurs. 



MADAME BỒ. 

Mes oreilles ont entendu, mon coeur a réíléchi; il y a beau- 
coup de gens qul manquent à leur devoir de sujets, beaucoup 
qui ne sont pas íldèles au prince, beaucoup qui luenl les porcs 
el empoisonnent les chiens, beaucoup qui Irompent sous prẻ- 
texte de diables et de iầntòmes, beaueoup qui insultent leur 
mère et leur père, beaucoup qui vendent le Giel et le 



40 Ce passage est une description de ]’enfer des bouddhistes dont on voit 

souvent les tourraents représentés dans les pagodes ou sur des images. 
C’est une de ces iraages que la vieille a devaut les yeux. Les démons 
qui tourmentent les coupables sont reprẻsentẻs avec des lêtes de buííle 
ou de cheval. Parrni les quatre assistants du roi des enfers il s’en trouve 
deux parliculièrement liouorés, qui sont connus sous les titres de Tête de 
bufflé et Face de ckevaỉ. Ils ont souvent dans le bas-côté des pagodes 
un autel sốparé. 

41 Kéo óc. — Litt : tirer la cervelle ; se dit hỵperboliquement pour : lirer avec 

violence par les cheveux. 
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Bouddha (42), beaucoup qui trompent et qui mentent; il y a 
ceux qui prennent les íềmmes et les filles d’autrui. Ces íautes 
sont lourdes corame dix, et je pense que la jalousie ne pẻse pas 
plus d’un (43). Pourquoi les avez-vous oubliées et n’avez-vous 
parlẻ que de la jalousie ? 



LE BONZE. 

Toutes ces fautes, si on les considère, sont peu de chose, le 
crime de la íemme jalouse est bien plus grand. 

Donc, en toute votre vie vous n’avez pas eu d’enfant et vous 
ne permettez pas ả votre rnari de pvendre une seconde íemme 
pour tàcher d’en avoir un. J’ai toujours entendu dire : Quand, 
le lion rugit son haleine est puante (44). Vous voulez que volre 
mari toujours soit à vos côtés; vous ne lui laissez pas perdre 
un instant le contact de votre haleine; où qu’il aille vous ne le 
quittez pas une minute, ces exigences sont votre crime. Parce 
que vous ne lui avez pas laissé prendre une autre íemme, il ne 
pourra avoir d’enfant et la lignẻe hẻrẻditaire de la race sera 
brisée, il n’ỵ aura personne pour veiller sur les ancêtres. Les 
íautes (dont vous avez parlé), quoiqu’elles soient odieuses, elles 
sont pardonnables en partie. Je reviens dans ma pagode, soỵez 
en paix dans vo tre demeure. 



LE DEVIN. 

Je suis un devin qui opère gratuitement; qui veut une pré- 
cliction? Je la lui íerai. 



42 Ce sont les mauvais bonzes qui abusent de leur situation pour escroquer, 

comme plus haut ceux qui trompent sous prétexte de diables et de fan- 
tômes sont les soreiers ignares ou raenteurs. 

43 En annamite comrae en chinois dix exprime le tout, et 1’on évalue les 

rapports en dixiẻmes. 

44 C’est encore une allusion au lion du Hà đông. (Voir note 28). 
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MADAME BỒ. 

Je vous prie de me tirer un horoscope (45) pour voir un peu, 
de peur que je ne sois dans raffliction. Mon mari est de 1’année 
tuầt, moi je suis de 1’année dân ; voici dix sous, modique présent 
que je vous offre respectueusement. Je vous prie de me íaire 
une prẻdiction. 

LE DEV1N. 

Ayant examiné les pronostics, (je vois) que vous n’avez pas 
d’enfant; ce n’est pas l’effet de la đestinẻe dc votre mari, la 
faute en est à la vôtre. Madame, si vous ne vous obstinez pas 
dans cette méchanceté, si, vous corrigeant, vous cherchez cha- 
ritablement une aulre femme pour votre mari, si vous obẻissez 
à votre mari qui veut une nouvelle femme et que, suivant le 
devoir de 1’épouse, vous lui obéissiez đe (out votre pouvoir (46), 
de toutes vos íorces, la concubine engendra la première, la 
femme (légitime) aura ensuite un íỉls ; jouissant de votre rẻcom- 
pense vous aurez de grands biens jusqu’à la vieillesse, cela 
vous portera bonheur et vous vivrez longtemps et en santẻ. 

MADAME BỒ. 

J’ose faire une demande au maĩtre; si je ne donne pas une 
seconde femme ả mon mari, je ne sais s’il en résultera pour 
moi quelque mal, ỏ maìtre (47) ! 



45 Tử vỉ est le nom de 1’étoile impériale; qué tử vi désigne la divination 

astrologique en général. Le devin íait un tableau au centre duquel il 
inscrit l’année, le mois, le jour et rheure đe la naissance du consultant; 
sur le pourtour du carré sont inscrits les noms des diverses ẻtoiles, 
et en regard, à des places dẻterminées, dix caractères qui représentent 
le consultant, ses amis, ses mariages, ses biens, ses emplois, etc. A chaque 
catégorie répond un certain nombre d’étoiles, les unes marquées d’un 
trait rouge, déíavorables, les autres propices marquées d’un ou plusieurs 
cercles rouges. D’autres indications rapportent les années ou les décades 
d’années à ces diveraes catégories d’étoiles dont on connaĩt aínsi les 
iníluences heureuses ou luneslres. 

46 Hễt nwớc signifie jusqu’au bout. 

47 Ce passage n’est pas rhythmẻ non plus que le suivant. 
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LE DE-VIN . 

Tirez une autre baauetle pour voir. Celle que voilảị à 1’inter- 
prẻter suivant les règles, c’est un présage de rriort(48); ầme 
qui va se promener. Je vous dis la vérité: celte baguette présage 
la ruine de cette maison, la perte de vos biens. Quant ả vous, 
vous serez toujoui’s malade et vous mourrez rapidement. 

MADAME BỒ. 

Celui qui fail une bonne action efface dix péchés; écoutant 
les deux maìtres, je veux graver leurs enseignemenls dans mon 
coeur, je vais obéir ả mon mari et lui donner une íemme. 

LE DE VIN . 

Vos aẩaires domestiques sont rẻglẻes, je vais reprendre mon 
chemin dans ce pays élranger et courir chercher un lieu où, en 
exerẹant le métier de vendeur de sorts, je puisse gagner ma vie. 



★ 

* * 

MADAME BỒ. (Elle s’adresse à son. mari]. 

Maintenant, je veux imiter la reine qui fut comparẻe à l’arbre 
aux branches pendantes (49), et suivant votre volonté vous donner 

48 Du hôn, âme qui va se promener, quitte le corps. 

49 Thơ cù mộc, la pièce de vers đes arbres aux branches pendantes ; c’est 

l’ode 4 de la première section du Livre des vers dans laquelle les concu- 
bines comparent la reine avec laquelle elles ont le bouheur de vivre à 
un arbre qui courbe ses branches pour recevoir 1’embrassement des 
plantes grimpantes auxquelles il sert de support. 

Tiểu tinh. — Dans l’ode 21 de la même section les concubines se com- 
parent à de petites étoiles. 

Long ngủa . — Jouer ayec la tuile ; ce sont đeux mots de l’ode 35 de la seconde 
section du Livre des vers. Dans le dernier alinéa de cette ode est décrite 
la condition de la petile íỉlle qui doit dès le berceau être modeste et 
contente de peu. Pour jouets on lui donne un simple ửagment de poterie, 
sỵmbole des occupations domestiques et particulièrement de 1’extraction 
des íibres textiles pour laquelle on írappe sur les tiges avec un morceau 
de brique. Celle qui joue avec la tuile est donc simplement une blle. 
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une concubine, une petite étoile; si elle ne fait pas marcher un 
fils sur vos traces, au moins nous donnera-t-elle une fille. (Elle 
aura le présage du Lộng ngòa, celle qui s’amuse d’une tuile.) 



TRẦN BỒ. 

Je suis dẻjà vieux, je ne pense plus aux plaisirs; le temps 
est passẻ des abricotiers et des poiriers en íleur. Comment 
penser qu’un bambou épuisé donnera des rejetons? 



MADAME BỒ. 

Autrefois, vous vouliez une concubine et vous ẻtiez toujours 
ả me harceler, maintenant que je veux vous donner des enfants 
vous refusez. Si nous n’obẻissons pas aux ordres qu’a donnés 
le devin tout à rheure, c’est que vous voulez que je sois toujours 
malade et que je meure rapidement. Vous nourrissez contre 
moi une haine proíbnde, vos sentiments sont âpres comme le 
piment. Eh bien ! je me résigne ả la mort, je vous laisse Yolon- 
tiers tous nos biens. 



TBẨN Bồ. 

Je consens à vous obẻir, mais soỵez généreuse et ne vous 
irrilez plus contre votre ma ri; vous m’aurez íorcéà cemariage, 
mais j’ai peur que par la suite vous ne soyez jalouse suivant 
votre habitude. 



MẢDAME Bồ. 

Ma résolution est prise, je vous prie de ne plus hésiter. Si 
par bonheur vous avez un fils je serai sa première mère. Nous 
aurons des descendants dont le renom ilỉustrera leurs ancêtres. 
11 y a Liều Cơ dont le caractère et les moeurs sont louables; 
elle demeure à Dương Lục et elle est jolie; je vais prendre 
parmi nos bijoux du bích blanc pour aller voir cetle beautẻ 

3. 
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impériale (50), ce visage rose, et la ramener dans la chambre 
du Loan (51). Peut-être íleurissant enfanlera-t-elle un phụng. 
J’aurai envers lui le mérite de l’adoption et cet eníant me 
rendra le culle comme ả sa véritable mẻre. 



LIÊU cơ. 

Liều Cơ sont mes noms et prénoms, Dirơng lục est ma 
demeure. Mes parents sont de bonne heure revenus au séjour 
ancien (52), seule je demeure encore aux lieux qu’ils habũaient. 
Je retarde le choix d’un époux, à vingt-sept ans j’attends encore. 
De bon lieu il ne vient pas de demande, et ceux qui me demandent 
ne sont pas convenabỉes. Le sort ne m’a pas encore fait ren- 
contrer rẻpoux à qui je suis destinée. Solitaire je consens 
volontiers à vivre ainsi, maĩtresse de moi-même. 

MADAME Bồ. 

Je viens ici vous đire ma pensée aíỉn que vous me fassiez 
connaĩtre vos intentions. Maintenant. je pense à nous lier avec 
vous par le mariage; mais je ne sais si à votre sentiment cela 
se peut ou non. Une (jolie fdle) ả tête de cigale (53) doit prendre 
le compagnon du Loan. Yous avez dẻ]à vu vingt-sept printemps 



50 Sác nieớc. — C’est l’aiinamite pour quốc sẵc, beauté capable de ruiner 

les empires. (Voir NDM, note 178.) 

51 Chambre nuptiale. (Voir pour loan et phụng rindex du NDM.) 

52 Kiếng cũ. — Le paysage, le sẻjour ancien. Désigne ici les eníers. 

53 Tẩn thú tête de cigale. Les nìots font partie de la description d’une beautẻ 

chinoise et se trouvent dans ]’ode 57 de la première section du Livre 
des yers. Les deux mots suivants nga mỉ, sourcil de ver à soie, se 
1 ’etrouvent ữéquemment en annamite (mày tàm). 

Loan trù. — Litt. : le compagnon du Loan , c’esl-ả-dire le phụng. Le 
mari et laíemme sont comme lecouple du loan et du phụng. (/V D HỌC, 
Quyến VI, section căm thú.) 





— 37 — 

et autant d’automnes et vous n’avez pas encore trouvẻ les douze 
débarcadères (54) (un mari) ; j’ai du bonheur et vous aussi, grâce 
aux neuís cieux tout va aller suivant mes desseins; quand le 
mari est commun les biens aussi sont communs. Quand nous 
serons réunis sous le même toit nos sentiments n’en seront que 
plus doux, je vous ai dit ma pensẻe vraie, correspondez-y de 
vos sentiments les plus ardents. 



LIỀU cơ’. 

Si je dois m’appuyer sur les bieníaits d’un époux, mon mari 
honorera ma réputation de íìlle. Je sais que dix mille sottes 
ẻpouses ne valent pas un sage mari. Maintenant vous m’aimez, 
la mâcre elle-même se fail loute ronde, mais j’ai peur que plus 
tard vous ne me haỉssiez, et alors le bòn hòn lui-méme sera 
diíTorme (55). Je pense que si dans une jarre l’on fait enlrer 
deux seaux, trois carrés sont chose manquẻe et les sept ronds 
sont, j’en ai peur, chose ardue (56). 

Au dehors l’on est bien mise et 1’on vous appelle madame, 
maỉs dans rintẻrieur on est traitée comme la dernière des ser 
vantes; nombreuses sont les amertumes, nombreuses les misères 
à supporter. Après avoir fait mes réHexions, comment oserais-je 
obẻir à vos paroles? 



54 Miứừi hai bên nirớc. — Litt. : Les douze débarcadẻres. 

Expression qui ne s’emploie que pour désigner le mariage des íemmes, 
mais dont le sens précis m’est inconnu. Peut-être ces douze débarca- 
dères sont-ils les douze années marquées dans le cycle par un caractère 
diẩérent. 

55 La mâcre ou châtaigne d’eau {au) est, comme on le sait, un íruit àtrois 

cornes; le bòn hòn est un íruit tout rond. Le sens est que dans ces 
premiers moments tout n’est que douceur, mais si la jalousie survient 
tout sera aigreur et diííìculté. 

56 Ba vuèn bây tròn. — Trois carrés, sept ronds. Se dit de choses qui sont 

réglées, bien arrangées. Dớ est pour lữ. A la naissance d’un enfant 
on demande au Ciel qu'aux termes de dix à trente jours la mère soit 
ronde, Teníant carré (nhừ trời cho mẹ tròn con vuôn, cho no ngày 
khẳm tháng.) 
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MADAME BỒ. 

Nous ne manquons ni de monnaie ni d’argent, ỉes habits et 
le riz sont tout prêls, si vous venez nous serons comme deux 
soeurs, pour les travaux iỉ y a des serviteurs et des .servantes, 
à tous les repas vous mangerez du riz blanc et du poisson írais, 
vous porterez comme moi (57) des pantalons de satin et des 
habits de soie. Si par bonheur vous donnez le jour à un fils, il 
ne sera pas autre chose que le trésor du maítre. Jouer avec un 
eníant vaut mieux que jouer avec l’or. Yotre eorps sera comme 
le mien. Si par la suite ces paroles sont mensongères, j’appelle 
en témoignage les esprits pour qu’ils me châtient. 

LIỂU cơ. 

Vous m’avez exposé tous les côtés de la question, comment 
m’obstinerais-je? Maintenant je vais attendre le jour du mariage 
et je íerai volontiers mon devoir de seconde íemme; je tiendrai 
le panier et le balai, je porterai le drap et la couverture (58). 
Fille rustique prenant un ẻpoux je me soumellrai en tout aux 
avis de ma supérieure. 



★ 

* * 

MÀDAME BỒ. 

Cette nuit certes est la bonne nuit, cette heure est Pheure 
propice. Voici le temps d’aller chercher la belle aux sourcils de 
saule; il faut préparer les présents pour les porter à Dương 
lục. Mạch ! va appeler 1’oncle Gôc. 



57 Bài vai. — Aligner les épaules. Implique 1’égalitẻ. 

58 Cơ- trứu. — Ẳu HỌC Quyển III, section hôn nhơn , page 25. Allusion à 

đes paroles prononcées par Lư công en donnant sa íìlle ả Lưu bang, 
íondateur des Hán. Trửu est le balai, 00 - le panier où l’on ramasse la 
poussière. Ces deux mots symbolisent donc les soins du ménage. 
Khâm trù, drap et eouverture. Les mots sont pris á I’ode 21 de la pre- 
mière section du Livre des "CCS. Ils expriment la promptitude des concu- 
bines à servir la reine. 
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NGÔ CỐC. 

Je demande à dire les paroles de 1’oncle Côc (59) ; je loue les 
sentiments de madame Bổ qui dépense de grandes sommes du 
sien pour faire le mariage d’une íỉlle ; trois barres d’argent, 
trois rouleaux d’étoffes, deux porcs, deux jarres de vin, une paire 
de jolies boucles d’oreilles d’or, de bracelets de đổng xứng une 
paire vraiment beíle, deux colliers d’ambre, une épingle à 
cheveux d’or, un plateau d’arec etde bétel, deux pleins plateaux 
de riz gluant et de bananes. 

Au dehors les présents sont au complet, au dedans je pense 
que la maison est riche. Elle dispose du sien pour faire le ma- 
riage d’une concubine, je loue les sentiments de la dame qui 
aime extrêmement son mari. 

MẢDAME BỒ. 

Quoique sa íamille soit moins riche {que la nôtre) la jeune 
íìlle est d’un caractère habile et sage. L’on dẻpense beaucoup 
pour acquẻrir un bon morceau, de mêĩne une pierre précieuse 
attend (veut) un prix élevé. Dabord, à cause d’elle, je le íais 
pour la contenter, ensuite pour que mon mari soit satisíait; 
pourvu que j'ai une jolie íille* je me soucie du reste comme 
d’un débiteur qui a le vẻ le pied. 

NGỤY MẠCH. 

Je ne vois pas que vos prẻsenls soient complets (60) pour aller 
íaire le mariage. Écoutez-moi, il faut faire bouillir une marmite 
d’eau, faire íorger deux couteaux de fer, préparer cinq ou sept 
morceaux de corde (solide), acheter deux ou trois bons rotins, 
quand tous ces prẻsents seront prêts ici vous irez faire le ma- 
riage chez la íille. 



59 Cổc signiAe paddy. Mạch est une espèee de céréale, bổ une plante 

médicinale. 

60 En prévision de ]a mésintelligence future des deux íemmes, Mạch veut que 

la maítresse de la maisoii se munisse d’instruments de combat. 
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N G ồ CỐC. 

Que la peste enlẻve Mạch! ne tracasse pas la dame Bổ. Aupa- 
ravant elle était toute jalouse et ne íaisait que gromineler, 
maintenant elle s’est corrigée el ne donne plus dans ces ma- 
nières. Elle s’est résignée à donner à son mari une concubine 
afin qu’il soit content et satisfait. Comment voudrait-elle porter 
les mains sur elle? Quand viendra la jalousie, elle lui raordra 
les seins. 

MADAME Bồ. 

Mạch est un gibier d’enfer, 1’oncle Côc un mauvais diable (61). 
Nous verrons ! mais pour le raoment taisez-vous. Quand je serai 
jalouse vous parlerez. 

EUe ajoute : Voici ỉ’heure de 1’heureuse union; je prie le 
cortẻge de se mettre en raarche (62). 



* 

* * 

NGÔ CỐC. 

En ce jour heureux, nous sommes venus au devanl de la 
petite étoile, apportant des présents de noces nous avons cherché 
le lieu où vit la beauté suprême (63). Nous venons parce 
que votre parole une fois donnée est pareille à l’or, le raorceau 
de jạde blanc ne le cède en rien à son compagnon. Maintenant 
je vous dis ceci, ô íỉaneée, il vous faut saluer (64) ce cortège 
nuptial. 

LIỀU cơ\ 

La première femme a du mérite et des richesses; je me 
marie (65) pour m’unir ả un époux vertueux, pour accomplir 
ma destinée. Rẻunies dạns la même maison, nous vivrons 



61 Tam phú et động đình désignent les palais iníernaux. 

62 Họ đésigne les membres du cortège nuptial (di họ). 

63 Quẫc sđc (voir note 50). 

64 C’est une des cérémonies du mariage. 

65 Nghi gia. — Mots pris de l’ode 6 de la lre section du Livre des vers. 
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paisibles chacune ả sa place; je vous offre quatre saluts suivant 
la coutume des ẵlles. 

MADAME Bồ. 

¥oici trois jeux d’habils pour vous montrer mes bons senti- 
ments, et une barre d’or pour me réjouh' de votre vue; j’ai une 
coníìance absolue dans le Ciel suprême, nous vivrons ensemble 
sur une terre heureuse. 

NGÔ cốc. 

Voilà qui est bien đit; avec le cadet Trản quoique la parentẻ 
soit éloignée, nous sommes encore alliẻs. Mainlenant je suis 
satisíait, je vous prie de ne plus saluer; les proches ont leurs 
devoirs et les parents éloignés ont les leurs. Je mets (à cette 
aíTaire) toutes mes peines et tout mon génie, je vous donne cet 
habit fourré de coton afm que vous le porliez aux quatre sai- 
sons comme votre bien, cela vaut mieux que de porter des 
habits brodẻs de íleurs de prunier de cinq couỉeurs, cela vaut 
mieux que le the de premỉẻre qualité (66); si demain madame 
est, jalouse et vous frappe, il amortira les coups et les empêchera 
d’entrer dans la chair. 

NGỤY MẠCH. 

Notre tante a rhabiluđe des douees paroles, même jalouse son 
coeur n’est pas pimenté, quoique ayant aux mains le rotin ữappe- 
t-elle pour cela? quand l’eau sera chaude il sera temps de penser 
à prendre les 1 ’ế (67). 

MADAME Bồ. 

Parlez convenablement, il n’est pas permis de plaisanter ainsi. 
La cẻrémonie du mariage est fmie, il faut penser au retour (68), 



66 The bát biêu. — Le the est une ẻtoffe de soie claire, dans la trame de 

laquelle sont tissẻs les huit objets précieux ; le sens de tout ce passage 
est qu’il faut que la seconde íeưime se prémunisse contre les mauvais 
traitements de la première. 

67 Les rể sont de petits supports de rotin sur lesquels on met les caíetières, 

bouilloires chaudes etc. pour les manier íacilement. 

68 Vu qui. — Ce sont encore deux mots de l’ode 6 de la 1 ™ section du 

l.ivie des vers. Ils signiAent se rendre ả la maison de rẻpoux, et par 
extension dẻsignent les mariées. 
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le mariage est une chose arrêtẻe par le Ciel! Vous, parents, 
marchez ensemble en vous donnant la main. 

CIỔU cơ. 

Mon bonheur a voulu que je trouvasse un mari vertueux et 
bon. Présentant la serviette, prẻparant la boìte à bétel (69), je 
suis contente de surveiller et de netloyer, femme de rang iníỉme, 
je suis contente du sort de 1’écume et du bèo (70) ; la courge ronde, 
le tuyau allongé, il íaudra les prendre comme ils sont (71). 

Elle cỹoute: Entrant dans gynécée la íemme doit être obéis- 
sante (72), dans la préparation des íeslins qu’elle se garde de 
toute négligence; quand il fait chaud elle doit ẻventer. Peut-être 
ainsi la bonne terre deviendra-l-elle marmite. 



* 

* * 



NGỤY MẠCH (à Trăn bô). 

En suivant mes instructions vous avez rẻussi à vous marier; 
ainsi le général Gia các maria madame Tôn. Je vous íẻlicite d’avoir 
pu établir la paix dans votre empire, de pouvoir perpẻtuer votre 
nom pour les siècles (73). Mais n’allez pas vo.us fier aux paroles 



69 Nurng khăn. — Présenter la serviette pour se laver la íìgure ; trãp est 

la boĩte qui contient les ingrédients à chiquer du bétel. 

Nieng khăn. (Voir Ầu HỌC, Quyến UI, section hồn nhợn, page 24. 
Allusion aux paroles de Hoài dinh, princesse de Tắn, à son mari le 
prince Ngự de Tàn : (í Mon maỉtre, dit-elle, m’a ordonné de vous offrir 
la serviette et le peigne pour íìxer vos sentiments. » 

70 Hạ trấn se trouve dans le passage déjà citẻ d’une invective contre l’im- 

pératrice vỏ hậu. Bọt bèo. Bèo peut avoir ici le sensd’ẻcumc comme 
aussi celui de petite plante aquatique errante. Le sens est le même, 
ee sont les symboles đ’une destinée infime. 

71 Elle est décidée à prendre la vie lelle que la lui íera preiĩiière íetnme. 

72 Vồ vi ne pas contredire (son raari) c’est le devoir de la íemme ; phận vở 

vi est donc la condition de la íemme. Le précepte se trouve dans Mencius, 
chapitre III, deuxième partie (Zottolì II, 473). 

73 Le mot annamite est dơi, raais en chinois il se prononce đợi ou plus souvent 

đại, et le rhythme veut ici qu’il en soit ainsi. 
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de votre femme et soulever imprudemment sa colère. II n’y a rien 
de surprenant ả ce qu’un vieillard veuille du fruit vert; mais si 
vous voulez jouir en paix de votre nouvelle Union, il vous íaut 
suivre mes instructions. Je vais vous dire à 1’oreille toute 1’aẩaire, 
voilà la chose, voilà comment il vous lầudra íaire. 

TRẦN BỒ . 

Bonne aíĩaire! bonne aíTaire! excellente ruse! excellente ruse! 
Moi le vieux Bổ je ỉoue le talent du génẻral Mạch; il sait que 
je ne suis pas une pierre, il a peur que, séduit, je n’aille à elle 
comrae à une íleur; si Bon excilait la jalousie de madame Bồ, 
certainement il serait diữìcile de garder avec moi la jeune Liều cơ. 



* 

* * 



LIỀU Cơ. 

Je suis ici depuis trois jours et mon mari n’est pas encore 
venu une fois. Peut-être a-t-il peur parce que sa première femme 
estjalouse, peut-être par un sentiment de íỉerté se tient-il sur la 
réserve, il faut que de mes sentimenls je compose une plainte 
pour sondei' leurs intentions du commencement à la fin. Elỉe 
gémit : Prospẻrité et misère sont Poeuvre du Gieỉ, marchant dou- 
cement pendant la nuit je suis mon maìtre au dehors (74), je me 
soumets . à 1’orgueil des vêtements rouges ílottant au vent, au 
dedans humblement j’acceple les vêtements verts (75). 

MA.DAME Bồ (à son mari) . 

Vous êles cause qu’elle lamente le sort de sa beautẻ et moi 
même je blầme votre inịustice ; si mon mari se tient ainsi sur 
la réserve, ce n’est pas que j’aie ricn dit. La jeune femme est 



74 Túc túc tiên chinh. — Ces quatre mots sont aussi empruntés à l’ode 21 

de la première section du Livre des vers. 

75 Le vêtement rouge reprẻsente la première íemme, le vêtement vert la con- 

cubine. (Voir l’odc 27 de la première section du Livre des vers). 
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ici depuis trois jours, elle a couchẻ ici trois nuits et vous n’avez 
pas mangé au même plateau, couché sur la même natle. Quel 
est ce beau mariage où il n’y a pas le moindre amour? Je vous 
demande la vérité, pourquoi la méprisez-vous? 



TRẦN Bồ. 

Elle est là maintenant, elle ne se pẹrdra pas; les choses de la 
maison si on n’en use pas aujourd’hui ce sera demain; une 
Union de toute la vie qui parle de la nẻgliger? 



NGỤY MẠCH. 

La possession des belles choses nous transporte, ceux qui 
voient des acides les dédaignent-ils (76)? Prenons 1’oncle par le 
cou et trainons-le dans la chambre de Liều CO'; en dehors on 
lềrraera la porte ả clef, il sera pris dedans et ne pourra sortir. 
El alors ce sera comme quand on jette du son aux poules, comme 
quand on donne du riz aux singes (77). La vue du íruit nou- 
veau le rernuera et il lui sera facile de reconnaìtre son chemin. 
Approchons la paille du feu; quand il sera au bout du canal ou 
du chemin, on verra bien (78). 



MADAME Bồ. 

Le procédé est exeellent, je pense qu’il est paríait; je demande 
à Bổ de penser à donner quelque signe de pitiẻ de peur que 
Liều ne tombe malade. Autrefois quand il avait. le chemin large, 
il pensait toujours ả s’enfuir, maintenant il est mis à 1’étroit et 
cernẻ de toutes parts. Je dẻíỉe le gẻnéral Trân de me dire par 
qu’elle ruse il ẻchappera de la YÍlle de Lổ. 



76 Của chua ai thẫy cũng thèm. — Les choses acides, quiconque les voit en 

a envie ; les Ânnamites sont grands amateurs de crudités acides, mangues 
vertes, jeunes íềuilles d’arbre, etc. 

77 Le singe, les poules se jettent sur la nourriture qu’on leur porte. 

78 Hểt me đe. — Figure tirée du jeu đ’échecs, échec et mat. 
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NGỤY MẠCH. 

Eminenons les soìdats en arrière en attendant que se livre 
le combat. Tant qu’il ne sera pas soumis nous le bloquerons, 
quand il aura pliẻ le cou les deux royaumes vivronl dans 1’amour. 



MADAME Bồ. 

Grầce ả 1’habile ruse de Mạch, Bổ a cessé ses simagrées; la 
nuit était avancẻe quand on l’a envoỵẻ lutter contre la barbare, 
maintenant voici le jour il faut rentrer sous votre tente. 

EUe aịoute : Je vous demande si vous avez retourné la tête; 
peut-être êtes-vous encore pur? ou vous plaisez-vous dans la 
solilude, heureux d’être couchẻ dans un lieu ẻlevé (79). 

Elle ajoute : Du dehors j’ai ouvert la clef, mais en dedans 
ils ont mis la barre; je vois qu’ils ont fait connaissance, il est 
encore charmẻ de la nouveauté et s’enivre des splendeurs impé- 
riales (80). II faut recourirà la ruse du voleur Chích (81). Assez ! 



79 Cao ngoa. — Se coucher dans un lieu élevẻ dans la montagne orientale 

c’est reíuser les emplois poui’ vivre en paix. Au HỌC Quyến I, section 
địa du '. 

80 Tiêu i Vĩ ừ ng paraĩt désigner le mur qui sert de paravent dans l’axe de 

la salle d’audience impériale. Je trouve dans le dictionnaire de Williams 
tiêu ttcờng chì nội, 1’intérieur de ce paravent, désignant les manđarins 
qui ont rang à la cour; et aussi tiêu tieờng chi họa qu’il traduit par 
danger imminent, sans doute à cause de la présence de 1’empereur qui 
a droit de vie ou de mort et peut 01 'donner l’exécution immédiate de 
quelqu’un qui lui a dẻplu. Notre texte porte tiêu ttcừng chi hạ, que 
l’on peut expliquer par les splendeurs de la cour. Le sens gẻnéral serait 
que Bổ n’ouvre pas la charabre, étant enivré de ces splendeurs (im- 
périales). On pourrait peut-être lire họa au lỉeu de hạ, le mot répondrait 
mieux à mmi qui termine le raembre de phrase suivant. Le sens seraĩt 
alors : Son enivrement cause un péril imminent. 

81 Bạo Chích. — Ce Chích est un voleur íameux dont il est question dans 

Mencius; il représente simplement la classe des voleurs, etlaphraseiùi 
pas d’autre sens que : II me faut crier au voleur. 
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assez! assez! laissons! laissons! laissons! je sais qu’il a été 
vaincu dans le combat et il veut rester au íbnd de la íorteresse; 
mais si Bô ne sort pas de son camp, que Liều Cơ pense à ouvrir 
les retranchements. 

EUe ajoute : Malheur ! malheur ! vite au secours ! vite au 
secours ! une bande vient de me voler, pourquoi personne ne 
vient-il au secours? 

TRẦN Bồ. 

Qui vient voler pour crier ainsi? 



MADAME BỒ. 

La vue de votre visage m’écoeure, elle me pique le foie et 
fait naitre ma colère. Tout ả 1’heure, la ville élait íorte et vous 
pensiez en venir aux coups, maintenant que les retranchements 
sont déserts qu’ỵ a-t-il ả garder encore? J’ai été honteusement 
jouée, vous avez simulé des sentiments avec beaucoupd’adresse; 
mais Madame Liều couchera dans la chambre intérieure et vous 
dans la partie antérieure de la maison. Quant à moi, j’aurai 
le ministère des serrures et je veillerai au passage de Hàm (82), 
j’examinerai sévèrement les délinquants; comment courront-ils 
maintenanl les choses secrètes ? Celui qui voudra marcher dans 
les chemins du plaisir, celui qui voudra entrer dans les passages 
des montagnes printanières, pour passer par le dẻíllẻ, il íaudra 
qu’iỉ paìe les đroits. 



* 

+ + 



LE BONZE. 

L’autre jour Ngụy mạch a eu recours à mon aiđe et Trần bồ 
a pu épouser une jeune íìlle , les époux sont maintenant unis, 
ils pensent certainement à me payer de mes Services. A la re- 
cherche de 1’argent, je vais droit ả leur maison afm d’en rap- 
porter de quoi m’accommoder. 



82 Hàm était le nom de la vallée où s’était retiré Lao tseu. II est mis ici 
pour un nom de déíilé quelconque. 





— 47 



LE DE VIN . 

J’ai appris qne Madame Bổ a renoncé à sa jalousie et que (son 
mari) a pu épouser Liều cơ. Les ẻpoux ont 1 ’eeonnu clairement 
le bien et le mal, il me rẻcompenseront certainement de mes 
Services. Allons chercher argenlet cuivre, afm d’en User contre 
la misère. 

MADAME BỒ. 

Irritẻe contre Liêu, je ne puis dormir en paix; íurieuse contre 
Bổ, je ne trouve plus de saveur aux aliments, j’ai perdu l’ap- 
pétit et je suis toute troublẻe (83). Vous vous ềtes tous miséra- 
blement conduits envers inoi, vous êtes grandement coupables, 
mais moi j’ai été cherché moi-même ma peine. G’est parce que 
ce bonze est venu me leurrer de ses esprits et de ses íantômes 
et que ce devin a fail menlir la terre et le ciel. J’ai ẻté leur 
dupe, je me suis eníoncẻe dans ma sottise. lls se rient sans 
doute de moi et disent que je ne suis qu’une sotte. Que ne 
viennent-ils me tromper encore? 

LE BON z E . 

Salut ả vous, madame à la íìgure épanouie. Obéissant ả votre 
mari, vous lui avez donnẻ une seconde femme pour qu’il ait 
des eníants, vous avez écouté mes paroles et tout a bien marchẻ, 
je vous ai rendu là un Service immense. 

MADAME Bổ. 

Assez ! assez ! (84) ne viens pas tendre ici la íỉgure de singe et 
secouer ton bec de poule. Tu as ruiné nolre maison, tu as fait 



83 Hồi se dit des oiseaux, des íourmis qui sont dẻgoùtés d’un séjour et 

l’abandonnent pour ỵ avoir étẻ tracassés. On peut rattacher ce sens à 
celui de mauvaise odeur, odeur forte, repoussunte, que le mot a ordinai- 
rement. 

84 Ả thôi nà ! — Exclamation íầcultatìve qui ne fait pas partie du dialogue. 

Assez ! Tais-toi. 
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que le mari est irritẻ conlre la femme, ne viens plus dire que 
le monde n’est que vanitẻ et que vanité est le monde (85). 



LE BONZE. 

N’allez pas mépriser et niei' le Bouddha ! les destins dépendent 
du ciel ! du ciel ! Pourquoi êtes-vous triste comme le Bouddha 
qui a lesouci du monde(86)? Imiíez Maitreya (87), acquérez le 
bonheur par la pénitence, supprimez vos perversités. Quand 
vous sentirez la foi en vous votre jalousie diminuera; si vous 
íaites pénitenee, vous monterez aux cieux; si vous êtes jalouse, 
vous descendrez aux eníers. 



MADAME BỒ. 

Je te le dis, têle rase , ne divague pas davantage ! quelle pé- 
nitenee íais-tu, pẻnitence d’amour? Quelle pẻnitence fais-tu, 
pénitence de vol? En quoi cela te regarde-t-il de venir parler 
jalousie ? Retire-toi d’ici et ne dis plus de sottises; si tu quiltes 
la maison tu éviteras la honte; mais sỉ tu me contraries encore 
je vais te írapper. (Elle le ịrappe.) 

LE B0NZE. 

Malheur ! monstruosité ! chose ẻtrange ! jalouse ou non c’est 
une aíTaire entre époux, mais pourquoi írapper sur la tête du 
bonze? 



LE DE VIN . 

Qu’a fait le bonze đ’inconvenant pour que madame soit si 
en colére et qu’elle lui bùche la cervelle et la tête? Madame, 
vous êtes folle, je vous prie de cesser de faire la íéroce. Moi, 
je vous ai rendu đes Services, je vous prie de m’ẻcouter, de 



85 Lieu commun de morale bouddhique, les íormes (sđc) sont vanité, không. 

86 Ce Bouddha qui a le souci du monde, Phật lo dời , est représenté sous 

la íorme d’un homme assis, très maigre, et plongẻ dans le cliagrin. 

87 Le íutur Bouddha ; habite le paradis qui est représenté corame un séjour 

de joie pour ceux qui auront pratiquẻ la doctrine. 
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vous humaniser et de lảcher vite ce bonze pour acquérir des 
mẻriles. 



MADAME BỒ. 

Quand le poisson n’a plus d’ouĩes on l’enfile au hasard par 
les yeux. Quand on peut prendre des cheveux, qui s’adresserait 
à la tête rase (88) ? La cause que j’ai acquis de la tristesse, elle 
est aussi en celui-ci qui m’a poussé ả aller chercher une concu- 
bine pour mon mari. II a été mon mauvais génie et il vienl me 
vanter ses Services. Tu as sauvé ce mauvais bonze, mais je vais 
certes írapper sur le devin. 



LE DEVIN. 

Malheur ! Malheur ! Inịure ! Injure ! J’avais reẹu cinq ligatures 
et je venais comme chez une pratique etje suis ainsi maltraitẻ 
extraordinairement! Tirons-nous de ses mains bicn vite el cou- 
rons légèrement où nous pourrons. 

LE BONZE (89). 

Fuyons dans le chemin ! íuyons dans le chemin ! Je vomis 
presque le lìel ! je vomis presque le fiel. Une íemme jalouse est 
véritablement un diable. J’invoque le Bouddha et rassemblée (90). 
II ajoute : Je passe ma vie à invoquer le Boddhisatva Maitreya, 
et maintenanl je suis tombé aux mains đ'une diablesse! Oh! oh! 
íuyons la vieille, fuyons la vieille! Elle m’a tenu un moment et 
je me suis presque vu au bout de ma destinée, les cinq ligatures 
que j’ai repues d’avance ne paient pas ces coups; les gens avaient 
coutume de me dire sage, mais maintenant que je me suis laissé 
prendre par une femme je serai un sot.. 



88 Elle làche le bonze ả tête rase pour empoigner le devin par les cheveux. 

89 Ban viết. — Han est un mot technique qui indique une déclamation 

rapide. 

90 Nam mô, — Formule d’invocation, transcription du sanscrit namah et que 

l’on explique par : J’ai humblement coníỉance en. . . (Eitel , Randbook, 81) . 

4 
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LE DE VIN . 

Avec mon écaille de tortue courons, courons toujours sur la 
pointe du pied (91); sautons, sautons encore! La femme jalouse 
est íéroce, íéroce; de peur le devin esl devenu presque fou, 
presque fou. 

Ilaịoute: Je pensais que le thê tài (92) ẻtait bon, mais il s’est 
changẻ en quan quỉ. Une femme jalouse c’est vẻritableinent le 
lục xung; le bát thuần me fait mourir d’épouvante; je venais 
tout droit croỵant que les prẻsages étaient bons, mais ma fuite 
me montre que les pieds ẻtaient íunestes; le bonze à têle rase 
de ses pieds légers a fui vite, mais moi, aveugle, j’ai reọu tous 
les coups de cette íemme. Si je fais mon compte je trouve qu’il 
est mauvais, je ne croirai plus en ma sagesse. Je sais maintenant 
que ces íemmes pernicieuses sont sans enlants, ,je loue le vieil- 
lard qui supporte sa femme. 

MADAME Bồ. 

Ne sais-tu pas que les tracas engendrent les tracas? L’on dil 
vẻritablement : qui fait le rnal on le lui rend; j’étais contente 
et sans colére et il sont venus se íaire donner chacun sa volẻe. 
Qu’est-ce que la pẻnitence de ce bonze qui vend son Bouddha? 
Qu’est-ce que ce devin qui fait mentir les esprits? Cours vite 
chez toi dire la bonne aventure à lon grand père et, à ton père, 
mais ne viens plus nous parler de jeunes femmes. 



★ 

* * 

TRẦN BÔ. 

Voici longtemps que j’ai pris une seconde femme et elle n’a 
encore guère pu voir son mari; ma femme est toujours possédée 
de jalousie et cette jalousie trouble tout. Elle a fait coucher Liều 



91 Chúm chirng chó. — Chúm consiste à íléchir les orteils- et à rendre le 

pied pointu cornme une patte de chiên. 

92 Thề tài, (íemme et richesses), quan quỉ, (mandarins et démons) sont 

une des rubriques sous lesquelles se classent les présages ; lục xung et 
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dans la chambre intérieure, et la nuit elle me ehasse clans la 
partie antérieure. Elle couche devant la porte pour íaire la garde, 
il est fort difficile pour moi d’entrer dedans, mais cette nuit je 
veux aller attaquer Quắc, il faut penser à me íaire donner passage 
par Ngu (93). 

MADAME Bồ. 

Qui va là, qui va là ? 

Elle ajoute: Maintenant vous pouvez entrer chez Liều. 

TRẦN Bồ. 

Vous vous conduisez parfaitement envers votre mari, j’aỉ grande 
obligation à votre savoir faire. J’avais fait mes préparatỉfs pour 
entrer dans le défdé, mais j’ai étẻ íorcẻ de donner des pots de 
vin, je n’ai plus de bagages et je ne pourrais même pas ramasser 
du bois mort ; ce n’est pas que je 1 'ecule, mais j’ai les genoux 
íatiguẻs. Trouver une femme jalouse c’est un grand châtiment. 
Je crois que tout est perdu, qu’il n’y a rien àfaire, mes aíTaires 
sont mauvaises au demỉer point.. Je me suis acheté une ,jolie 
rizière et plusịeurs fois j’ai voulu aller labourer; maisj’airen~ 
conlré un exacteur impitoyable qui aetuellement m’arrête. Je 
ne puis aller labourer ma rizière qui se trouve en un autre 
endroit, si je 1’abandonne sans culture j’ai peur que la saison 
ne passe, et comment alors puis-je espérer une récolte. 

MADAME BỒ. 

Je vais vous dire le droit et le tort. Vous dites que je suis 
avide de plaisir; quand vous avez partagé votre arnour entre 
deux femmes je pensais que nous resterions unis sinon par le 
destin du moins par le devoir, je croỵais que vous feriez tà cha- 
cune sa part, cela eut étẻ la vie en commun. Qui eut pensé que 
vous ne seriez pas équilable et que vous changeriez de sentiments 



bát thuần sont des combinaisons dềlavorables. xẩu giỏ ; giò đésigne 
les pattes de poule đont on tire des indỉcatỉons prophẻtiques, mais il faut 
entendre aussi les pieds du devin salis par les accidents de sa íuite. 

93 Le roi de Tẩn voulant attaquer le royaume de Quắc demanda passage 
au royaume de Ngu. Ọuãc une fois déíait il attaqua Ngu. Le récit de 
ces événements se trouye dans le troisième chapitre du Tam quẫc chí. 
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envers vo tre femme. Que 1’oiseau pris vous jettèriez Parc, que 
le poisson pris vous oublieriez la nasse. Vous regardez la con- 
cubine comme une íleur odoranle, et moi vous me regardez 
comme une graine de jacquier. Voyant cela j’ai compris que 
j’allais être lẻsée et j’ai dù m’assurer la supẻriovitẻ. L’on ne 
sera plus tantôt à sờ tantôt à Tần, l’on ne pourra plus se 
soumettre à Chầu et se rẻvolter contre Trụ (9-4). 



★ 

* ¥ 

LĩỂu Cơ. 

Parce que la dame est devenue ja!ouse, mon mari est main- 
tenant sẻparé de moi. LTinion conjugale est l’union d’amour; si 
ma couche est dẻlaissée (95) c’est l’oeuvre de la destinée, prenons 
nos pauvres senliments pour en faire une plainte, afin d’apaiser 
ma douleur secrète. 

Elle gémit : Acceptant ma destinẻe je me contentais d’une 
part inférieure sans murmurer; mon ẻpoux était mon pareil (96). 
Regardant à loisir le íỉeuve j’en vois les đérivations, mais la 
liane gémit en vain, í’arbre lui refuse le soulien de ses branches. 

MADAME Bổ. 

Cela me tord les neuf replis des boỵaux, que de mes oreilles 
j’aie entendu ce reữain ; elle élait habituẻe à aller en long et en 
large à sa íantaisie, c’est pourquoi maintenant ce flot de paroles 
vantardes. Seigneur Bổ allez dans la partie antẻrieure, que 
Liễu rentre dans la chambre intẻrieure. Elle ajoute . Si le plat 
n’est pas délieat il est tout chaud, si la fille n’esl pas belle elle 
est du íruit nouveau. Ne sais-je pas que mon mari raime? Si 
elle a de la grâce qu’elle jouisse de son amour, si elle a des 



94 Allusions dont le sens est qu’il ne sera plus possible à Trần bổ de manger 

à deux 1 ’ảtelỉers et d’échapper à 1’autorité lẻgitime. 

95 Litt. : Si je suis seule SUI' le trayersin. 

96 Háo cãu (voir note 30). — Giang hửu tị, le íleuve a des dérivations. Ce 

sont les premiers mots de l’ode 22 de la première section du Livre des 
vers. lls désignent une première íemme exempte dejalousie. Cát đằng 
(voir note 8). 
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mérites qu’elle en proíìte. Les belles on les cboie; 1’autre nuit 
mon mari ne quittait pas les 1 'ideaux de sa chambre (97), mais 
depuis plusieurs jours la chainbre du Loan ]’a laissẻ échapper. 
Comme elle sait bien gémir, comme elle est habile à faire du 
bruit! Elle a eu autant de plaisir que ỉe dragon íaisant jouer 
ses spirales au milieu des nuages, elle a étẻ repue et elle veut 
encore que le vò tourne autour d’elle (98). Mainlenant, certes, 
moi qui suis la première femme, je vais eéder mon mari à la 
concubine. 



* 

¥ ¥ 

NGỤY MẠCH. 

L’oncle a une existence malheureuse, sa vieillesse est sans 
dignitẻ; il a une concubine et ne peut en approcher, il cherche 
à avoir un fils de sa vieillesse et c’est une mauvaise affaừe; la 
concubine gẻmit et 1’accuse et il faut qu’il subisse ses plaintes, 
la femme est jalouse et le fait marcher de toutes fapọns ; il est 
comme la (ortue qui rentre le cou et se tait, comme le singe 
qui tend la tête pour se faire đonner des croquignoles. 

II ajoute : La tante Liều s’est embrouillée ; elle ẻlait dans sa 
ehaumière à vivre seule, complant sur sa beauté elle a pensẻ 
pouvoir s’appuyer sur un mari, dẻsireuse du bien des gens elle 
s’est introduite chez eux eomme concubine, pensant qu’elle y 
serait comme un pigeon dans une jarre de riz; elle a cru aux 
promesses de n’avoir pas de jalousie, pas de haine. Qui eut pensé 
que la sauterelle ẻtait aveuglée par ĩa lumiére de la lampe et 
qu’elle s’y est brulée les ailes, chose dure ả supporter. Quant 
à la tante Bổ, avec sa médiocre jalousie, elle est encore fort mé- 
chante. Quand une íềmme est trẻs jalouse, elle en devient forte 
comme à 1’escarpolette quand on se lance d’un fort coup de 
pied. Celui qui brùle des pétards n’achète que du bruit. Oủ sont 



97 Tncớng chấu. Litt. : Rideaux de sauterelles, à cause des sauterelles quí 

viennent se heurter aux rideaux d’une chambre éclairée à rintérieur ? 

98 Vò vè a le seus acquis de : íaire sa cour, poursụivre une íllle, par compa- 

raỉson avee le vò vò insecte qui bourdonne autour de son nid avant 
d’y entrer. (Voir note 281 du NDM relative à ce même insecte, si 
1’assimilation des Annamites est exacte.) 
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le rotin et la corde, où sont lé couteau de fer et l’eau bouillante? 
Comme elle n’a pas écouté mes paroles je mẻprise la tante. 

MADAME BỒ. 

Qui a permis aux petits enfants d’ềtre plus sages que les 
trisaĩeuls? J’apprends que tu es un censeur. Quelle sagesse peut- 
il y avoir dans un mangeur de resles? Que vient dire ce mangeur 
de crevettes pourries et de mắm puant? Tu- me mets toujours 
ton pied dans le nez, tes paroles me tirent les boyaux, me piquent 
le foie, tu as pris une íamiliaritẻ insolente ; mais tu peux dresser 
íerme ta tête. (Elle bat Mạch qui $’enfuỉt). 

NGỤY MẠCH. 

Horrible ! horrible ! Gruauté ! cruauté ! Je n’ai pris à personne 
sa íemme, à personne son mari, je n’ai pas eu d’amour pour 
les garẹons, de passions pour les íìlles. Tout ả 1’heure vous étiez 
íurieuse contre votre mari, c’était bien; vous ẻtiez jalouse de 
la concubine, cela allait de soi, mais moi qui suis un élranger, 
pourquoi me battez-vous sans rétlẻchir? 

MADAME Bỏ. 

Tu t’entenđs aux belles paroles, il me íaut aller chercher un 
bâton pour te tapèr sur la tête. (Elle frappe Mạch qui s’enfuit.) 

NGỤY MẠCH. 

Vérilable dureté ! vẻrilable duretẻ ! Cela vienl de la jalousie. 
La vieille opprime son mari constamment, tà plus forte raison moi 
qui ne suis qu’un pauvre diable. 

II cỳoute : Si je veux diminuer cette ịalousie, il me faut em- 
ployer quelque moỵen pour 1’arrêter pour que celte femme ait 
les trois obéissances et ies quatre vertus ; le supplément de force 
qui m’est nécessaire je le demande aux neuf sphẻres des cieux 
et aux dix points de l’horizon. Si vous voulez connaitre la suite, 
un dernier acte vous 1’expliquera. 



FIN 
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